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Lời giới thiệu 


Tài liệu nàu dùng cho sinh uiên Rhoa Hóa ĐHSP năm thú 2 uà 3 nhằm cập nhật một số kiến 
thức cơ bản uề phương pháp dạu học uà uiệc uận dụng nó trong dạu học hóa học ở trường phổ 
thông. 

Tài liệu sẽ giúp sinh uiên có một cách nhìn bao quát toàn bộ chương trình, thấu được sự liên 
quan giữa các nội dung, các chương, các bài trước khi đi oào dạu từng bài cụ thế. Mặt khác tài liệu 
cũng cưng cấp một số kiến thúc cơ bẩn ban đầu tạo điều kiện cho sinh uiên uận dụng các kỹ năng 
nghiệp uụ sư phạm 0uào giảng tập, chuẩn bị cho các đợt Kiến tập uà Thục lập Sư phạm trước mắt 
cũng như uiệc dạu học ở trường THPT sau khi tốt nghiệp. 

Tài liệu gồm có 4 chương: 

Chương 1: Trình bàu những uấn đề cơ bẩn, cốt lõi nhất uề phương pháp, phương pháp dạu học 
các bộ môn nói chưng uà bộ môn Hoá nói riêng. Trên cơ sở nắm uững những kiến thúc đó sinh 
uiên có thể uận dụng uào uiệc lựa chọn 0à sử dựng một cách đa dạng các phương pháp trong một 
bài học cụ thể. 

Chương 2: Giới thiệu một cách tóm tắt uề Phương pháp luận nghiên cúu khoa học giáo dục - 
những kiến thúc cần thiết khi làm luận uăn tốt nghiệp 0à khi ra trường tự nghiên cúu nâng cao ta 
nghề, phấn đấu trở thành giáo uiên hoá học giỏi. 

Chương 3: Giới thiệu những uấn đề lớn có tính xuyên suốt toàn bộ chương trình hoá học THCS 
0à THPT: 

- Những nhiệm uụ cơ bẩn của môn hóa học, hệ thống các kiến thúc uà kỹ năng cơ bẩn trong 
chương trình hóa phổ thông. 

- Bồi dưỡng thế giới quan duụ uật biện chứng cho học sinh trong dạu học hóa học. 

- Sử dụng khái niệm độ hoạt động hoá học, hình thành khái niệm hoá trị uà liên kết hóa học; 
hệ thống khái niệm 0uề phẩn ứng hoá học trong chương trình hoá phổ thông. 

Chương 4: Hướng dẫn giảng dạu một số phần cụ thể trong chương trình Hóa THPT 0à bài tập 
hóa học. 

Trong những nội dưng đã nêu, có một số phần được uiết dưới dạng tài liệu mở, ở đó tác giả 
không trình bàu tường mình mọi uấn đề mmà chỉ cung cấp những tư liệu, những gợi ú cần thiết để 
sinh oiên trao đổi, thảo luận theo nhóm. Cách làm nàụ sẽ giúp sinh uiên có điều kiện rèn luyện 
các kỹ năng dạu học, phát huụ tính sáng tạo, thêm mmạnh dạn, tự tím. 


Để nâng cao chất lượng phục uụ của sách chúng tôi rất mong nhận được sự góp ú của bạn đọc. 


Tác giả 


Chương Ï 
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 


& 1. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
I. PHƯƠNG PHÁP. 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về phương pháp vì nó là một khái niệm rất trừu tượng. 

1. Theo lý thuyết hoạt động phương pháp là cách thức của chủ thể tác động vào đối tượng 
nhằm đạt được mục đích đã đề ra. 

2. Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện, là tổ hợp các bước mà chủ thể phải đi 
theo để đạt được mục đích. 

3. Phương pháp là tổ hợp những quy tắc, nguyên tắc dùng để chỉ đạo hành động. 

4. Phương pháp là hình thức của sự tự vận động bên trong của nội dung (Hêghen). 

5. Theo lý thuyết hệ thống thì hoạt động là một hệ thống bao gồm 3 thành tố cơ bản: mục đích 
- nội dung - phương pháp. Phương pháp là con đường, là sự vận động của nội dung đến mục đích. 
Khi định nghĩa phương pháp không thể tách rời cái đích của nó. Một thành tố chỉ là phương pháp 
trong một hệ thống nhất định. Cũng thành tố ấy đặt trong một hệ thống khác có thể nó không còn 
là phương pháp nữa. Định nghĩa về phương pháp chỉ có tính tương đối. 

H. PHÂẦN LOẠI PHƯƠNG PHÁP. 

Dựa vào phạm vi sử dụng người ta chia phương pháp thành 3 nhóm: 

1. Những phương pháp chung nhất dùng cho mọi khoa học: phương pháp biện chứng, phương 
pháp siêu hình... 

2. Những phương pháp chung dùng cho một nhóm khoa học: phương pháp thực nghiệm, phương 
pháp mô hình, phương pháp quan sát, phương pháp toán học... 

3. Những phương pháp đặc thù chỉ dùng cho một lĩnh vực cụ thể. 

II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. 

1. Phương pháp dạy học là một trong những thành tố quan trọng nhất của quá trình dạy học. 
Cùng một nội dung nhưng học sinh có hứng thú, tích cực hay không, có hiểu bài một cách sâu sắc 
không, phần lớn phụ thuộc vào phương pháp dạy học của người thầy. Phương pháp dạy học có tầm 
quan trọng đặc biệt nên nó luôn luôn được các nhà giáo dục quan tâm. 

2. Phương pháp dạy học là cách thức thực hiện phối hợp, thống nhất giữa người dạy và người 
học nhằm thực hiện tối ưu các nhiệm vụ dạy học. Đó là sự kết hợp hữu cơ và thống nhất biện 
chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học trong quá trình dạy học. 

3. Phương pháp dạy học theo nghiã rộng bao gồm: 

- Phương tiện dạy học 
- Hình thức tổ chức dạy học 
- Phương pháp dạy học theo nghĩa hẹp. 


£ 2. TÍNH CHẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP DAY HỌC 
I. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. 
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1. Phương pháp dạy học gồm hai mặt: mặt khách quan gắn liền với đối tượng của phương pháp 
và điều kiện dạy học; mặt chủ quan gắn liền với chủ thể sử dụng phương pháp. 

2. Phương pháp dạy học có điểm đặc biệt so với các phương pháp khác ở chỗ nó là một phương 
pháp kép, là sự tổ hợp của hai phương pháp: phương pháp dạy và phương pháp học. Hai phương 
pháp này có tương tác chặt chẽ và thường xuyên với nhau trong đó học sinh vừa là đối tượng của 
hoạt động dạy vừa là chủ thể của hoạt động học. 

3. Phương pháp dạy học chịu sự chi phối của mục đích dạy học và nội dung dạy học. 

4. Hoạt động sáng tạo của người thầy về mặt nội dung là có giới hạn, vì không được đi quá xa 
chương trình. Nhưng sự sáng tạo về phương pháp là vô hạn. Phương pháp dạy học thể hiện trình độ 
nghiệp vụ sư phạm của giáo viên. Phương pháp dạy học là một nghệ thuật. 

5. Phương pháp dạy học có tính đa cấp: 

* Ở cấp độ vĩ mô (khái quát): 

— phương pháp dạy học đại cương 

— phương pháp dạy học ứng với các bậc học, cấp học 

— phương pháp dạy học ứng với các loại hình trường 

— phương pháp dạy học ứng với từng môn học 

* Ở cấp độ vi mô (cụ thể): 

— phương pháp dạy học ứng với từng bài học, từng nội dung cụ thể. 

6. Phương pháp dạy học luôn có tính khái quát, ổn định tương đối và luôn biến đổi. Tính độc 
lập, ổn định tương đối chủ yếu ở cấp độ vĩ mô; tính phụ thuộc, luôn biến đổi chủ yếu ở cấp độ vi 
mô. 

II. ĐẶC TRƯNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC. 

1. Hóa học là một khoa học thực nghiệm và lý thuyết. Trong dạy học hoá học thí nghiệm là 
một phương tiện không thể thiếu được. 

2. Trong dạy học hoá học các phương pháp nhận thức sau đây được sử dụng một cách thường 
Xuyên: 

- Phương pháp diễn dịch — quy nạp: sử dụng khi dạy về mối liên hệ giữa vị trí - cấu tạo - tính 
chất; khi hình thành khái niệm chu kỳ, nhóm trong HTTH... 

- Phương pháp cụ thể - trừu tượng: Môn hóa đòi hỏi học sinh phải có một trình độ phát triển 
nhất định về tư duy trừu tượng (không thể dạy sớm hơn). Giáo viên phải sử dụng các phương tiện 
trực quan (hình vẽ, mô hình ...) khi để cập đến các vấn đề mà học sinh không thể quan sát trực tiếp 
bằng mắt thường. 

3. Các học thuyết, định luật có vai trò rất lớn trong dạy học hóa học: 

- Là công cụ cho phép quy nạp và diễn dịnh, phân tích và tổng hợp. 

- Là công cụ để tiên đoán khoa học. 

- Là công cụ để dạy về các chất cụ thể. 

4. Định luật tuần hoàn - Hệ thống tuần hoàn và các kiến thức về cấu tạo chất (thuyết nguyên 
tử phân tử, thuyết cấu tạo nguyên tử, thuyết cấu tạo phân tử, thuyết cấu tạo hoá học ...) là lý 
thuyết chủ đạo của hệ thống kiến thức hoá học. Từ chỗ là đối tượng nhận thức, sau khi học xong, 
nó lại trở thành phương tiện sư phạm rất hiệu nghiệm. 

5. Bài tập hoá học là công cụ rất hiệu nghiệm để củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức cho 
học sinh, là cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn đời sống, 


6. Hóa học là bộ môn có nhiều ứng dụng trong đời sống. Trong dạy học hóa học cần có sự liên 
hệ mật thiết giữa nội dung kiến thức hoá học với thế giới tự nhiên và cuộc sống đời thường của 
COn người. 


& 3. PHẦN LOẠI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 


I. PHẦN LOẠI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. 
Có nhiều cách phân loại phương pháp dạy học khác nhau tuỳ theo cơ sở dùng để phân loại. 
a) Dựa vào mục đích dạy học : 
- PPDH khi nghiên cứu tài liệu mới 
- PPDH khi hoàn thiện kiến thức 
- PPDH khi kiểm tra kiến thức kỹ năng kỹ xảo 
b) Dựa vào tính chất của hoạt động nhận thức : 
- Phương pháp minh họa 
- Phương pháp nghiên cứu 

c) Dựa vào nguồn cung cấp kiến thức: 

Đây là cách phân loại đang được sử dụng phổ biến. Theo cách phân loại này người ta chia các 
phương pháp dạy học làm 3 nhóm: 

1. Các phương pháp sử dụng ngôn ngữ: 

- Phương pháp thuyết trình 
- Phương pháp đàm thoại 
- Phương pháp dùng sách giáo khoa và các nguồn tài liệu học tập khác. 
2. Các phương pháp trực quan (phương pháp có sử dụng phương tiện trực quan): 
- Phương pháp quan sát, tham quan 
- Phương pháp trình bày trực quan 
- Phương pháp biểu diễn thí nghiệm. 
3. Các phương pháp thực hành: 
- Phương pháp luyện tập 
- Phương pháp thí nghiệm 
- Phương pháp trò chơi... 
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CƠ BẢN VÀ KIỂU DẠY HỌC. 

1. Theo GS Nguyễn Ngọc Quang: “Các phương pháp dạy học cơ bản là những phương pháp sơ 
đẳng (chưa biến đổi), ổn định, được dùng phổ biến và rộng rãi, có thể dùng làm nguồn gốc để liên 
kết thành những biến dạng khác nhau và những tổ hợp các phương pháp dạy học phức hợp”. 

Trong dạy học hóa học có những phương pháp dạy học cơ bản sau: 

- Phương pháp thuyết trình (thông báo - tái hiện) 
- Phương pháp đàm thoại (hỏi - đáp) 

- Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp trực quan 

- Phương pháp sử dụng bài tập hoá học. 


2. Kiểu dạy học: dạy học trong đó sử dụng phối hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau hay 
tổ hợp phương pháp dạy học phức hợp. “Tổ hợp phương pháp dạy học phức hợp không phải là một 
phương pháp dạy học đơn lẻ mà là sự phối hợp biện chứng của một số phương pháp (và phương 
tiện) dạy học trong đó một yếu tố giữ vai trò nòng cốt, trung tâm, liên kết các yếu tố khác còn lại 
thành một hệ thống nhất về phương pháp”, (Nguyễn Ngọc Quang. Lý luận dạy học hoá học tập ]). 


Ví du: 


-? ^ LG ` 
- Kiều dạy học nêu vần đê 


- Kiểu dạy học hướng tập trung vào học sinh 


- Kiểu dạy học bằng grap (sơ đồ)... 


HI. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC CƠ BẢN. 


PHƯƠNG ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM 
PHÁP 
THUYẾT - truyền đạt được |- học sinh tương 
TRÌNH lượng thôngtinlớn |đối thụ động, 
(Thông báo —_ | - tốn ít thời gian chóng quên 
táihiện  |- hiệu quả kinh tế |- khó áp dụng với 
cao kiến thức trừu 
(tượng 


ĐÀM THOẠI 
(Hỏi - đáp) 


- học sinh làm việc 
tích cực, độc lập, tiếp 
thu tốt 

- thông tin hai chiều 


- tốn thời gian 
- thây dễ bị động 
khi trò hỏi lại 


- học sinh tự lực, tích 


- tốn nhiều thời 


NGHIÊN CỨU | cực, sáng tạo cao | gian 
nhất - chỉ áp dụng được 
- học sinh tiếp thu |với một số nội 
kiến thức sâu sắc, | dung dạy học 
vững chắc 

TRỰC QUAN |- học sinh tập trung |- phụ thuộc điều 


- rèn kỹ năng vận 
dụng kiến thức, giải 
quyết vấn để 


(sửdụngthí |chú ý, dễ tiếp thu|kiện vật chất, 
nghiệm và các | bài, nhớ lâu, lớp sinh | trang thiết bị 
đồ dùng dạy | động - tốn thời gian 
học) - rèn được kỹ năng chuẩn bị 
quan sát,thựchànhh |- một số thí 
nghiệm độc hại, 
nguy hiểm 
SỬ DỤNG BÀI | - học sinh tích cực, tự | - ít sử dụng được 
TẬP lực, sáng tạo, nhớ lâu | khi dạy kiến thức 


mới 
- tốn thời gian 


£4. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG MỘT BÀI CỤ THỂ 
I.NHỮNG CHÚ Ý KHI LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP. 
1. Việc lựa chọn phương pháp dạy học được tiến hành khi thiết kế bài lên lớp. 
2. Mỗi phương pháp dạy học có những thế mạnh và điểm hạn chế riêng của nó. Không có 
phương pháp nào là vạn năng. 
3. Trong mỗi bài học phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp khác nhau (mỗi nội dung cụ 
thể cần một phương pháp dạy học thích hợp). 
II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP. 
Mục đích dạy học chung và mục tiêu của môn học 
Đặc trưng của môn học 
Nội dung dạy học 
Đặc điểm lứa tuổi và trình độ học sinh (kiến thức chung và kiến thức bộ môn) 
Điều kiện cơ sở vật chất (phòng ốc và trang thiết bị) 
Thời gian cho phép 


Trình độ và năng lực của giáo viên 


QG: VỦU CN ÔN cu lo lu 


Thế mạnh và hạn chế của mỗi phương pháp. 


SƠ ĐỒ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP 
TRONG MỘT BÀI CỤ THỂ 


ĐẶC ĐIỂM 
LỨA TUỔI ,TRÌN 
ĐỘ HS 


TRANG THIẾT B 
PHÒNG ỐC 


£5. MỘT SỐ XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY 
I.VAI TRÒ MỚI CỦA GIÁO DỤC. 


Hội đồng quốc tế về giáo dục cho thế kỷ XXI do UNESCO thành lập năm 1993 nhằm hỗ trợ 
các nước trong việc tìm tòi cách thức tốt nhất để kiến tạo lại nền giáo dục của mình vì sự phát 
triển bển vững của con người. Tháng 4 năm 1996 hội đồng đã cho ra ấn phẩm: “Học tập: Một kho 
báu tiềm ẩn” (*“Learning:The Treasure Within”) trong đó có nêu quan điểm mới về chức năng của 
giáo dục: “Giáo đục phải là một công cụ, vừa cho cá nhân, vừa cho tập thể, nhằm bồi dưỡng một 
hình thức hài hòa hơn về sự phát triển của con người”. Hội đồng cũng đề ra phương châm HỌC 
SUỐT ĐỜI dựa trên 4 côt trụ: học để biết, học để làm, học để cùng sống với nhau, học để làm 
người. Bốn cột trụ này cũng chính là mục đích của việc học. 

1. HỌC ĐỂ BIẾT 

- Học kiến thức 

- Học cách học (biết học tập theo phương pháp khoa học) 

- Học cách nắm vững những công cụ sử dụng kiến thức 

- Học cách nhận xét, đánh giá. 

2. HỌC ĐỂ LÀM 

- Nắm được các kỹ năng 

- Biết cách sử dụng kiến thức (phá vỡ bức tường ngăn giữa kiến thức trí tuệ và kiến thức 
thực tiễn) 

- Có khả năng đối mặt với nhiều tình huống trong cuộc sống. 

3. HỌC ĐỂ CÙNG SỐNG VỚI NHAU 

- Có cách nhìn đúng đắn về thế giới 

- Cảm nhận sâu sắc được tính phụ thuộc lẫn nhau trong cuộc sống hiện tại 

- Hiểu được người khác thông qua sự hiểu chính mình (giúp cho học sinh khám phá ra mình 
là ai và chỉ khi đó mới biết đặt mình vào địa vị người khác, cùng sống trong sự tôn trọng 
lẫn nhau, biết khoan dung. 

4. HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI. 

- Giáo dục là một “hành trình nội tại” dẫn đến sự xây dựng nhân cách mỗi con người. 

- Thế kỷ XXI đòi hỏi mỗi con người năng lực tự chủ và xét đoán cao hơn, không thể coi 
nhẹ bất kỳ tiềm năng nào của từng cá nhân: trí nhớ, lập luận, mỹ cảm, thể lực, kỹ năng 
giao lưu.... 

- Khuyến khích sự phát triển đầy đủ nhất tiềm năng sáng tạo của mỗi người với toàn bộ sự 
phong phú và phức tạp của con người. 

II. MỘT SỐ XU HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN NAY. 

Mục đích, phương châm giáo dục hiện nay có những biến đổi, ở nước ta cũng như trên thế giới 
việc đổi mới phương pháp dạy học đang diễn ra theo các xu hướng sau: 

1. Phát huy tính tính cực sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm hoạt động từ giáo viên sang 

học sinh. 

2. Cá thể hóa việc dạy học. 

3. Phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động tự học và phương châm học suốt đời. 

4. Sử dụng tối ưu các phương tiện dạy học. 

5. Tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống. 
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6. Phương pháp dạy học ngày càng có nhiều yếu tố của phương pháp nghiên cứu khoa học theo 
từng giai đoạn phát triển của học sinh, theo từng cấp học, bậc học. 


£6. DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ ~ ƠRIXTIC 
I. BẢN CHẤT CỦA DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ. 

Dạy học nêu vấn để không phải là một phương pháp dạy học cụ thể đơn nhất. Nó là một tổ 
hợp phương pháp dạy học phức tạp, tức là một tập hợp nhiều phương pháp dạy học liên kết với 
nhau chặt chẽ và tương tác với nhau, trong đó phương pháp xây dựng bài toán Ơơrixtic giữ vai trò 
trung tâm chủ đạo, liên kết các phương pháp dạy học khác thành một hệ thống toàn vẹn. 

Dạy học nêu vấn để không chỉ hạn chế ở phạm trù phương pháp dạy học. Việc áp dụng nó đòi 
hỏi phải cải tạo cả nội dung, cả cách tổ chức dạy và học trong mối liên hệ thống nhất. Dạy học 
nêu vấn đề có khả năng thâm nhập vào hầu hết các phương pháp dạy học khác làm cho tính chất 
của chúng trở nên tích cực hơn. Dạy học nêu vấn đề có 3 đặc trưng cơ bản: 

1. Giáo viên đặt ra trước học sinh một loạt những bài toán nhận thức có chứa đựng mâu thuẫn 
giữa cái đã biết và cái phải tìm, nhưng chúng được cấu trúc lại một cách sư phạm gọi là bài foán 
nêu vấn đề ơrixtic. 

2. Học sinh tiếp nhận mâu thuẫn của bài toán như mâu thuẫn của nội tâm mình và được đặi 
vào tình huống có vấn đề, tức là trạng thái có nhu cầu bên trong bức thiết muốn giải quyết bằng 
được bài toán đó. 

3. Trong và bằng cách tổ chức giải bài toán ơrixtic mà học sinh /zh hội một cách fự giác và 
tích cực cả kiến thức, cä cách giải và do đó có được niềm wui sướng của sự nhận thức sáng tạo. 

II. BÀI TOÁN NÊU VẤN ĐỀ. 

Bài toán nêu vấn đề có 3 đặc trưng cơ bản: 

1. Xuất phát từ cái quen thuộc, cái đã biết, nó phải vừa sức với người học. 

2. Phải chứa đựng chướng ngại nhận thức, không thể dùng sự tái hiện hay sự chấp hành đơn 
thuần tìm ra lời giải. 

3. Mâu thuẫn nhận thức trong bài toán phải được cấu trúc đặc biệt kích thích học sinh tìm tòi 
phát hiện. 

II. CÁCH XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ. 

Có 4 kiểu cơ bản xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học hoá học: 

- Tình huống nghịch lý: Vấn đề mới thoạt nhìn dường như vô lí, trái khoáy, không phù hợp với 
những nguyên lý đã được công nhận chung. 

- Tình huống bế tắc: vấn đề thoạt đầu ta không thể giải thích nổi bằng lí thuyết đã biết. 

- Tình huống lựa chọn: mâu thuẫn xuất hiện khi ta đứng trước một sự lựa chọn rất khó khăn, 
vừa éo le, vừa oái oăm giữa hai hay nhiều phương án giải quyết. 

- Tình huống tại sao (nhân quả): tìm kiếm nguyên nhân của một kết quả, nguồn gốc của một 
hiện tượng, động cơ của một hành động. 

IV. DẠY HỌC SINH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC. 

1. Các bước của quá trình dạy học sinh giải quyết vấn đề: 

1) Đặt vấn để. Làm cho học sinh hiểu rõ vấn để. 
2) Phát biểu vấn để 


3) Xác định phương hướng giải quyết. Đề xuất giả thuyết. 

4) Lập kế hoạch giải theo giả thuyết. 

5) Thực hiện kế hoạch giải. 

6) Đánh giá việc thực hiện kế hoạch giải. 

7) Kết luận về lời giải. Giáo viên chỉnh lý bổ sung và chỉ ra kiến thức cần lĩnh hội. 
8) Kiểm tra và ứng dụng kiến thức vừa thu được. 


1. Đặt vấn đề 


Ỷ 


2. Phát biểu vấn đề 


3. Đề xuất giả thuyết 


Ỷ 
Ỷ 


5. Thực hiện kế Tang 


4. Lập kế hoạch giải 


6. Đánh giá việc XE hiện kế hoạch Ỳ 
Xác nhận giả thuyết Phủ nhận giả 
thuyết 


7. Kết luận về lời|ziải 


§. Kiểm nghiệm và kết Đề xuất vấn đề 
thúc mới 


2. Các mức độ của dạy học nêu vấn đề: 

Tùy theo trình độ của học sinh, có thể thực hiện dạy học nêu vấn để theo các mức độ sau: 

1. Giáo viên thực hiện toàn bộ quy trình (phương pháp thuyết trình ơrixtic). 

2. Cả thầy và trò cùng thực hiện quy trình (phương pháp đàm thoại ơrixtic). 

3. Học sinh tự lực thực hiện quy trình (phương pháp nghiên cứu nêu vấn đề hay nghiên cứu 
ơrIxtI€). 


E7. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM 
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM. 


/ 


Trắc nghiệm là phương tiện kiểm tra kết quả học tập của học sinh. “Trắc” là “đo lường”, 
“nghiệm” là “đúng như sự thật”. Trắc nghiệm là đo lường để biết đúng sự thật. Có nhiều loại trắc 
nghiệm, mỗi loại lại có những ưu nhược điểm riêng. Giáo viên nên tùy tình hình cụ thể để lựa 
chọn loại trắc nghiệm cho phù hợp. 


1. Trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận: 
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Trắc nghiệm khách Trắc nghiệm tự luận 
quan 
Phạm vi Cả chương trình Một số phần của 
trắc nghiệm chương trình 
Ra đề Tốn nhiều công sức _ | Ít tốn công 
Chấm bài | - Nhanh, có thể dùng | - Mất nhiều thời gian 
máy - Phụ thuộc người chấm 
- Rất khách quan - Rất dễ có sai số 
- Độ chính xác cao 
Đánh giá Không được Được 
khả năng 
diễn đạt 
Đánh giá Được một phần Được 
năng lực tư 
duy 
Sử dụng khi |- Số học sinh đông | - Số học sinh ít 
- Để dùng nhiều lần | - Đề dùng một vài lần 


2. Trắc nghiệm khách quan tiêu chuẩn hoá và trắc nghiệm khách quan đơn giản: 
a) Trắc nghiệm khách quan tiêu chuẩn hoá: do một tập thể có kinh nghiệm biên soạn, có độ tin 
cậy cao, câu hỏi đã được thử nghiệm. 
b) Trắc nghiệm khách quan đơn giản: do một người soạn nên dễ có sai sót. 
3. Các dạng câu hồi thông thường: 
a) Câu hỏi nhiều lựa chọn: 

Câu hỏi nhiều lựa chọn gồm có 2 phần: phần gốc và phần lựa chọn. Phần gốc là một câu hỏi 
hay một câu bỏ lửng giúp người làm bài hiểu rõ câu trắc nghiệm ấy mốn hỏi điều gì để lựa chọn 
câu trả lời thích hợp. Phần lựa chọn có nhiều lời giải đáp trong đó có một lựa chọn được dự định 
cho là đúng hay đúng nhất. 

b) Câu hỏi ghép đôi: 

Câu hỏi ghép đôi là một dạng đặc biệt của trắc nghiệm có nhiều lưa chọn. Người làm bài phải 

chọn trong một tập hợp những cặp câu nào hay từ nào phù hợp nhất với nhau. 
c) Câu hỏi đúng sai: 

Câu hỏi đúng sai cũng là một dạng đặc biệt của trắc nghiệm có nhiều lưa chọn nhưng chỉ có 

hai cách lựa chọn Đúng hay SaI. 
đ) Câu hỏi điền khuyết: 

Là loại câu trắc nghiệm đòi hỏi phải điển hay liệt kê ra một hay hai từ vào chỗ đã để trống 
cho trả lời. 

4. Các chỉ số để đánh giá một câu hỏi trắc nghiệm hay một bài trắc nghiệm: 

a) Độ khó: là tỷ số giữa số học sinh làm được và số học sinh không làm được. 
b) Độ phân biệt: khả năng phân biệt được các trình độ của học sinh. 
c) Độ giá trị: hiệu quả của bài trắc nghiệm trong việc đạt được những mục đích xác định. 


đ) Độ tin cậy: mức độ chính xác của phép đo. 


11 


II. CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN. 
Câu hỏi nhiều lựa chọn là loại hay được sử dụng nhiều nhất. Sau đây là một số chú ý khi soạn 
câu hỏi này: 
1. Soạn phần gốc: 
- Phần gốc phải hàm chứa vấn đề cần hỏi. 
- Phần gốc có thể là một câu hỏi hay một câu bỏ lửng 
2. Soạn phần lựa chọn: 
- Các câu lựa chọn đều phải hợp lý và hấp dẫn. 
- Nếu phần gốc là một câu hỏi thì phần lựa chọn gồm một câu trả lời đúng và nhiều câu trả 
lời sa1. 
- Nếu phần gốc là một câu bỏ lửng thì các câu lựa chọn phải nối tiếp thành một câu đúng 
văn phạm. 
- Nên thận trọng khi dùng “tất cả đều đúng” hay “tất cả đều sai” làm câu lựa chọn. Chỉ nên 
dùng khi đã cạn ý và khi mỗi câu lựa chọn có thể là đúng hay sai một cách không thể chối cãi. 
II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TIÊU CHUẨN HOÁ. 
1) Xác định số câu hỏi ứng với mỗi mục tiêu cần đạt được của từng nội dung dạy học 
2) Cá nhân viết câu hỏi 
3) Trao đổi trong nhóm 
4) Duyệt lại câu hỏi 
5) Làm để trắc nghiệm thử 
6) Trắc nghiệm thử 
7) Phân tích kết quả 
8) Chỉnh lý các câu hỏi để đưa vào ngân hàng 
9) Lập đề thi từ ngân hàng 
10) Tổ chức thi 
11) Chấm thi và phân tích kết quả. 
IV. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH 
QUAN TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HOÁ HỌC CỦA HỌC SINH 
- Tăng cường việc nghiên cứu và đưa vào sử dụng ở các môn học có điều kiện. 
- Có kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi cho các trường, cho thành phố, cho toàn quốc. 
- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để dần sử dụng ở diện rộng. 
- Kết hợp với các hình thức kiểm tra đánh giá kiến thức khác để phát huy thế mạnh và hỗ trợ 
lẫn nhau nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 
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Chương II 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC 


I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1- Định nghĩa: Nghiên cứu khoa học giáo dục (NCKHGD) là phát hiện những vấn đề mới có 
tính chân lý hoặc những quy luật, nguyên lý trong thực tế giáo dục. 

2- Tâm quan trọng của việc NCKHGD: 

a) NCKHGD góp phần nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học 
sinh (nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục và đào tạo). Người thày giáo muốn vươn lên trở 
thành giáo viên giỏi phải biết nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong dạy học. 

b) NCKHGD đề xuất những lý thuyết mới, mô hình giáo dục mới, nội dung và phương pháp 
mới làm cơ sở khoa học cho những chủ trương và biện pháp cải cách giáo dục. Bất cứ sự đối mới 
nào trong giáo dục cũng nhất thiết phải dựa vào việc nghiên cứu thực tiễn giáo dục. 

c) NCKH góp phần quan trọng trong việc hình thành tính năng động sáng tạo — một trong 
những yêu cầu đặc biệt cần thiết của xã hội ngày nay. NCKH là một hoạt động không thể thiếu 
được của sinh viên trong các trường đại học, là một trong những yêu cầu cơ bản đối với quá trình 
đào tạo cán bộ. Qua NCKH những tri thức, kỹ năng kỹ xảo đã được tích lũy sẽ được củng cố và 
mở rộng; đồng thời sinh viên được rèn luyện và phát triển khả năng chủ động giải quyết các 
nhiệm vụ giáo dục, khả năng phát hiện và để xuất cái mới, cải tiến và nâng cao chất lượng công 
việc. Đây là sự khác nhau cơ bản giữa sinh viên đại học và học sinh phổ thông. 

3- Những điều kiện cần thiết đối với người làm công tác NCKH: 

a) Có thực tế giáo dục. 

b) Nắm được những lý luận cơ bản về phương pháp NCKH. 

c) Có những phẩm chất như: tinh thần trách nhiệm, say mê với công việc, kiên trì, dám nghĩ 
đám làm, tinh tế, nhạy cảm, nghiêm túc, trung thực,... 

4- Yêu cầu đối với bài tâp nghiên cứu, khóa luận và luận văn tốt nghiệp: 

a) BTNC là những bài làm, những công trình nghiên cứu chủ yếu mang tính chất thực hành, 
tập dượt nghiên cứu bước đầu, thường được tiến hành ở năm thứ 2, 3. Trong BTNC không yêu cầu 
sinh viên phải có sự sáng tạo đặc biệt mà chỉ cần vận dụng tổng hợp các tri thức và phương pháp 
nghiên cứu đã học vào việc nghiên cứu, xử lý tài liệu và trình bày. 

b) KLTN là công trình NCKH của sinh viên ở năm cuối cùng, có giá trị thay thế cho một 
môn thi tốt nghiệp, sinh viên phải vận dụng tổng hợp kiến thức về một bộ môn nhất định và những 
hiểu biết chung đã tích lũy được trong khóa học. Đề tài ít nhiều phải để xuất được những ý kiến 
mới, những khái quát có tầm lý luận, có tác dụng mở rộng và đào sâu tri thức của giáo trình hoặc 
có thể được vận dụng ít nhiều vào thực tiễn. 

c) LVTN có giá trị thay thế tất cả các môn thi tốt nghiệp. Sinh viên phải vận dụng kiến thức 
cuả nhiều bộ môn và thể hiện được trình độ tổng hợp tốt. Đề tài phải là một công trình nghiên cứu 
cụ thể do thực tiễn đề ra, kết quả nghiên cứu thường được vận dụng để giải quyết một số vấn để 
thực tiễn và có thể được công bố rộng rãi. 

II. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA VIỆC NCKHGD. 
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NCKH là một lao động trí tuệ rất đặc thù, tuân theo những quy luật của sáng tạo khoa học và 
những quy luật chung nhất của sự nhận thức. Đồng thời nó chịu sự chỉ phối của những quy luật đặc 
thù của việc nghiên cứu những đối tượng là con người. Đây là những cơ sở có tính phương pháp 
luận, vừa là định hướng về phương pháp, vừa là công cụ để tư duy cho công việc nghiên cứu. 

1- Sự nhận thức khoa học tuân theo quy luật chung của việc nhận thức mà Lê-nin đã vạch ra: 
“Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn”. 

Từ sự quan sát, nhận biết những thuộc tính của đối tượng cụ thể, nhà khoa học phát hiện ra bản 
chất của đối tượng nghiên cứu bằng cách trừu tượng hoá nó (cô lập nó nhờ tư duy), tách nó ra khỏi 
các mối quan hệ phụ, thứ yếu, không bản chất của hiện thực, qua đó hình thành khái niệm khoa 
học rồi lại đem kiểm nghiệm qua thực tiễn. 

2- Triết học duy vật biện chứng là lý luận về phương pháp nhận thức. Cần vận dụng những 
nguyên lý, quy luật, các phạm trù của DVBC để xem xét các hiện tượng và quá trình giáo dục, 
thể hiện qua 5 nguyên tắc sau: 

a) Nguyên tắc khách quan: xem xét sự vật một cách khách quan, phản ánh sự vật trung 
thành như nó vốn có. 

b) Nguyên tắc toàn diện: xem xét sự vật một cách toàn diện trong tất cả các mặt, các mối 
liên hệ của nó với các sự vật khác. 

c) Nguyên tắc phát triển: xem xét sự vật trong sự vận động, biến đổi và phát triển của nó. 

d) Nguyên tắc lịch sử - cụ thể: xem xét sự vật trong điều kiện không gian và thời gian, gắn 
với hoàn cảnh lịch sử - cụ thể của sự tổn tại của nó. 

e) Nguyên tắc thực tiễn: xem xét sự vật phải gắn với tình hình thực tiễn, phải xuất phát từ 
nhu cầu thực tiễn, không chủ quan duy ý chí, giáo điều, máy móc, xa rời thực tế. 

3- Quan điểm hệ thống - cấu trúc. 

Đây là sự cụ thể hóa của phương pháp nhận thức biện chứng. Nó đòi hỏi phải xem xét đối 
tượng nghiên cứu như một hệ toàn vẹn phát triển động, có cấu trúc xác định và chuyển vận nhờ sự 
tương tác theo quy luật riêng của các thành tố của hệ. Ví dụ: nghiên cứu về quá trình dạy học gồm 
các thành tố: nội dung trí dục, việc dạy và việc học. Phải nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa 
dạy, học và nội dung trí dục diễn ra như thế nào? theo quy luật øì? Tìm ra bản chất của quá trình 
dạy học là sự tương tác theo quy luật cộng đồng, hợp tác giữa dạy và học, nhằm làm cho người 
học chiếm lĩnh được khái niệm khoa học. 

4- Quan niệm con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. 

Trong mỗi con người có 8 sắc thái xã hội khác nhau: thời đại, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, nghề 
nghiệp, giới tính, lứa tuổi, cá nhân.. 

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHGD. 

Phương pháp chỉ những con đường cụ thể, những cách thức chung trong khi tiếp cận với đối 
tượng nghiên cứu, thu thập sự kiện và tài liệu, nghiên cứu các sự kiện giáo dục... nhằm đạt được 
mục đích nghiên cứu. Trong NCKHGD thường sử dụng những phương pháp cơ bản sau: 


1- Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài bao gồm: 
+ Các tác phẩm kinh điển, các văn kiện, nghị quyết đại hội, các chỉ thị ... của các cấp lãnh 
đạo Đảng, nhà nước, nghành... về giáo dục. 


+ Sách, báo, tạp chí, tập san chuyên ngành 
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+ Các tài liệu nước ngoài 

Chú ý cách đọc: 

- Đọc lướt nắm các vấn đề đại cương, chú ý lời giới thiệu, mở đầu, mục lục, hệ thống 
vấn đề, phương pháp trình bày của tác giả. 

- Đọc kỹ các phần cần thiết. 

- Ghi lại các nội dung có thể sử dụng. 

2- Quan sát: sử dụng một cách có chủ định, có kế hoạch, các giác quan cùng với ngôn ngữ viết 
và các phương tiện kỹ thuật (máy ảnh, quay phim, camera, ghi âm...) để ghi nhận, thu thập những 
thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu. 

3- Trò truyện: đặt ra những câu hỏi cho người đối thoại, dựa vào câu trả lời của họ để trao 
đổi, hỏi thêm nhằm thu thập các tin tức liên quan đến việc nghiên cứu. 

4- Điều tra: dùng một số câu hỏi nhất loạt đặt ra cho một số lớn người nhằm thu thập ý kiến 
chủ quan của họ về một vấn đề nào đó (thường các câu hỏi được in thành phiếu). 

5- Phương pháp chuyên gia: sử dụng trình độ trí tuệ của đội ngũ chuyên gia có trình độ cao 
để xem xét, nhận định, tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn để nghiên cứu. 

6- Thực nghiệm khoa học: chủ động gây ra hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện được 
khống chế nhằm xác định mối liên hệ nhân quả giữa từng nhân tố tác động đến kết quả. 

7- Nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm: Kinh nghiệm do các cá nhân, tập thể rút ra còn lẫn 
lộn cái đúng với cái sai, cái tất nghiên và ngẫu nghiên, chủ yếu và thứ yếu, cần phải tập hợp lại, 
đem lý luận để phân tích, lược bỏ những cái ngẫu nghiên, thứ yếu, rút ra cái bản chất của mối liên 
hệ nhân qủa. 

8- Các phương pháp toán học: sử dụng toán thống kê, các lí thuyết và logic toán học. 

IV. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH NCKH. 

Quá trình nghiên cứu thường qua 6 giai đoạn: 

1- Chọn để tài 

2- Xây dựng giả thuyết khoa học 

3- Soạn để cương nghiên cứu 

4- Thực hiện kế hoạch nghiên cứu 

5- Tổng kết và viết công trình nghiên cứu 

6- Công bố, bảo vệ và áp dụng vào thực tiễn 

Các giai đoạn trên gắn bó với nhau rất chặt chẽ, vừa kế tiếp vừa đan xen lẫn nhau tạo thành 
một quy trình thống nhất toàn vẹn. 

1- Chọn để tài: 

Trong thực tiễn giáo dục luôn luôn tổn tại muôn vàn mâu thuẫn. Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu 
là phát hiện ra những mâu thuẫn đó và tìm cách giải quyết chúng. Mâu thuẫn được phát hiện ra và 
được chọn để nghiên cứu gọi là vấn để khoa học, nó được phát biểu thành tên gọi tức tên của để 
tài. 

Đề tài nghiên cứu phải đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đời sống và sự phát triển 
của khoa học, phải có tính chất mới mẻ thời sự. Đề tài nghiên cứu của sinh viên mặc dầu mang 
tính chất tập dượt nghiên cứu cũng vẫn phải có một giá trị thực tiễn nhất định. Nó phải giải quyết 
một nhiệm vụ cụ thể do cuộc sống đặt ra. 
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Khi chọn đề tài thường chú ý đến 3 vấn đề sau: 

a) Yêu cầu của thực tiễn giáo dục, yêu cầu học tập và nghiên cứu của bộ môn. Thường các 
vấn đề then chốt nhất, có tính cấp bách và thiết thực nhất mà thực tế đặt ra sẽ làm cho để tài có 
giá trị, được mọi người quan tâm. 

b) Điều kiện khách quan của việc nghiên cứu: thời gian cho phép, tài liệu, phương tiện vật 
chất, người cộng tác, người hướng dẫn. v.v... 

e) Điều kiện chủ quan của bản thân: vốn hiểu biết, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, sở 
trường, hứng thú v.v... 

Trong quá trình nghiên cứu dần dần phải chính xác hóa đề tài cho phù hợp với thực tiễn và 
tình hình diễn biến cụ thể của việc nghiên cứu. 

Thông thường có các loại để tài sau: 

* Điều tra cơ bản, phát hiện tình hình. 

* Vận dụng lý luận chung để phân tích một vấn để cụ thể, tìm hiểu nguyên nhân thành công 
hoặc thất bại, phát hiện các quy luật của các hiện tượng, quá trình giáo dục. 

* Phân tích tổng kết kinh nghiệm. 

* Cải tiến cái cũ sáng tạo cái mới. 

2- Xây dựng giả thuyết khoa học: giả thuyết khoa học là lời tiên đoán khoa học dự đoán 
hướng và và giải quyết các vấn để được nêu ra trong để tài, phác thảo những nét cơ bản cho quá 
trình nghiên cứu và những kết luận nghiên cứu. 

Để xây dựng giả thuyết khoa học phải tìm hiểu thực tiễn và lý luận có liên quan đến đề tài 
(trong và ngoài nước, đi ngược lại lịch sử xem những gì đã được giải đáp nhưng chưa thỏa đáng, 
chưa thích hợp, tại sao có người nghiên cứu nhưng thất bại... 

Giả thuyết khoa học với chức năng tiên đoán có giá trị là cơ sở phương pháp luận, là công cụ 
giúp người nghiên cứu tác động vào đối tượng nghiên cứu tìm ra quy luật, bản chất của đối tượng. 
Nó là cơ sở để định ra các bước của quá trình nghiên cứu. Giả thuyết khoa học giữ vai trò rất 
quyết định trong NCKH. 

3- Lập đề cương nghiên cứu: 

Đề cương nghiên cứu gồm một số phần cơ bản sau: 

1) Tên để tài 

2) Lý do chọn để taì 

3) Mục đích của việc nghiên cứu 

4) Nhiệm vụ của đề tài 

5) Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

6) Phạm vi nghiên cứu 

7) Giả thuyết khoa học 

8) Phương pháp và các phương tiện nghiên cứu 
9) Dàn ý nội dung nghiên cứu 

10) Kế hoạch nghiên cứu. 


4- Thực hiện kế hoạch nghiên cứu: 


e Dựa vào đề cương thực hiện từng phần công việc đã dự kiến. 
e_ Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm giả thuyết. 
e_ Xây dựng hệ thống kết luận khoa học của để tài. 
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e_ Chính xác hóa tên và nhiệm vụ của đề tài. 
5- Viết công trình nghiên cứu: 

e Trước hết viết nháp trên các tờ giấy rời có đánh số trang, viết một mặt, dòng thưa có 
chừa lễ rộng để tiện cho việc sửa chữa. 

e Các tranh vẽ, sơ đồ, biểu đồ nên đánh số thứ tự để tiện khi nhắc lại. 

e Bố cục nên cân đối, hành văn nên ngắn gọn, dễ hiểu, nội dung có trật tự lô gích. 

e Có thể sử dụng chữ viết tắt đối với các cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. 

e Sau khi đã sửa chữa nhiều lần (sắp xếp lại các ý, bỏ những phần không cần thiết, thay 
đổi cách diễn đạt, sửa lại câu văn cho ngắn gọn, trong sáng...) nếu thấy được thì viết 
chính thức: 

- Trang đầu có thể ghi: 
Tên đơn vị công tác 
Họ tên tác giả 
Tên để tài 
Loại công trình nghiên cứu (khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, luận án). 
Họ tên chức vụ người hướng dẫn, phản biện 
Nơi và năm hoàn thành công trình. 
- Mục lục 
- Phần mở đầu: có các phần từ mục 2 đến mục 8§ của để cương 
- Phần nội dung: có thể có các phần sau: 
Chương I1. Lịch sử vấn để 
Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của để tài nghiên cứu 
(phần điều tra thực tế có thể tách riêng thành một chương) 
Chương 3. Trình bày các vấn để đã nghiên cứu (có thể tách làm nhiều chương) 
Chương 4. Thực nghiệm khoa học 
Chương 5. Kết luận, để xuất, ứng dụng. 
Chú ý: Chỉ được coi là kết luận những gì rút ra một cách trực tiếp, lô gích, có căn cứ từ 
những sự kiện, tài liệu đã thu được và đã được kiểm tra. 
- Tài liệu tham khảo: 
+ Xếp riêng tài liệu tiếng Việt (kể cả tài liệu dịch) rồi đến tài liệu bằng tiếng nước ngoài. 
Xếp theo thứ tự ABC tên tác giả (nếu người nước ngoài theo họ tác giả); tài liệu không có tên tác 
giả thì theo từ đầu của tên cơ quan ban hành tài liệu. 
+ Ghi đủ theo trình tự: số thứ tự, họ tên tác giả, tên sách, tập..., nhà xuất bản, nơi và năm 
xuất bản. 
- Phụ lục 


6- Công bố, bảo vệ và áp dụng vào thực tiễn. 


17 


Chương III 
KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÚA HỌC THCS VÀ THPT 


£1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN HÓA PHỔ THÔNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC 1989 
I.NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH. 
Chương trình hóa phổ thông cần phải đảm bảo 4 tính chất sau: 

1. Tính cơ bản: các kiến thức đưa vào chương trình phải là cơ sở cho toàn bộ hệ thống kiến 
thức về hoá học. Để làm được điều này môn hóa phải trang bị cho học sinh hệ thống những kiến 
thức và kỹ năng sau: 

a) Những kiến thức cơ bản: đó là mắng kiến thức về chất và cấu tạo chất, các định luật, học 
thuyết, lý thuyết về phản ứng hóa học. Các kiến thức này là cơ sở để học sinh học và hiểu được 
môn hóa học, giúp các em tiếp thu tốt phần kiến thức về các chất cụ thể, mặt khác cũng là nền 
tảng để sau này các em tự học hay học lên các lớp trên. 

b) Kiến thức về các chất hóa học cụ thể: gồm các kim loại, phi kim và các khí trơ, các đơn 
chất và hợp chất của chúng. 

c) Các kỹ năng và tư duy hóa học: 

- kỹ năng tiến hành thí nghiệm 

- kỹ năng giải thích các hiện tượng hóa học 

- kỹ năng giải các bài tập hóa học 

- tư duy phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa... 

2. Tính hiện đại: cần phải được thể hiện ở cả hai mặt nội dung và cấu trúc. 

- Về nội dung phải trang bị cho học sinh những kiến thức hiện đại và tiên tiến nhất của khoa 
học hóa học. 

- Về cấu trúc giáo trình cần phải được viết và trình bày một cách khoa học nhất, khi dạy giáo 
viên dễ vận dụng những phương pháp dạy học mới có hiệu quả cao hiện nay. 

3. Tính thực tiễn: chương trình cần phải theo kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trên 
thế giới song phải gắn bó, liên hệ sát sao và phù hợp với thực tiễn Việt nam (hoàn cảnh địa lý tự 
nhiên, kế hoạch phát triển kinh tế của đất nước, cơ sở vật chất thiết bị sư phạm, trình độ và điều 
kiện làm việc của giáo viên, học sinh...) 

4. Tính đặc thù bộ môn: 

- Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm, nó có các đặc điểm khác với các môn khoa học 
xã hội và khác cả với các môn toán, lý, sinh... Đặc điểm nổi bật trong khi học hóa là việc coI trọng 
thực hành thí nghiệm. Farađây nói: “Không có khoa học nào lại cần thực hành như hóa học. 
Những định luật cơ bản, những thuyết và những kết luận của nó đều dựa vào các sự kiện cụ thể.” 

- Môn hóa có khả năng giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp góp phần cùng các môn 
học khác trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo ở trường phổ thông. 


- Hóa học và các hóa chất có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống, môi sinh, môi trường. 
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- Môn hóa có mối quan hệ liên môn với các môn lý, sinh, địa, kỹ thuật công, nông nghiệp. Cần 
phải đưa vào chương trình những kiến thức để học sinh có điều kiện tiếp thu tốt các môn phụ cận 
nói trên. 


II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH CCGD 1989 
Môn hóa được sắp xếp dạy ở 5 lớp cuối của chương trình trung học. Lớp 8 mỗi tuần 1 tiết, từ 
lớp 9 đến lớp 12 mỗi tuần 2 tiết. Tất cả có 29 chương, được chia làm 2 phần lớn: THCS và THPT. 

Lớp 8 9 10 lãi 12 

Số chương 4 4 5 7 9 

a) Chương trình THCS : 8/29 chương 

- Phần đầu lớp 8 (chương 1 và 2) học các kiến thức cơ bản mở đầu về hóa học. 

- Chương 1 lớp 9 học về dung dịch và nỗng độ dung dịch. 

- Các phần còn lại của lớp 8 và 9 học về các đơn chất và hợp chất vô cơ hữu cơ quan trọng 
nhất đối với đời sống, đồng thời cung cấp cho học sinh kiến thức về sự phân loại các chất và sự 
phân loại phản ứng hóa học. 

b) Chương trình THPT: 21/29 chương bao gồm 2 mảng kiến thức sau: 
1. Các kiến thức cơ bản chung được học ở phần đầu các lớp 10, 11. 

- 2 chương đầu của lớp 10 đặc biệt quan trọng là lý thuyết chủ đạo của toàn bộ chương trình 
hóa THPT, đó là: Cấu tạo nguyên tử - HTTH - Liên kết hóa học -ÐLTH. 

- Chương 3 lớp 10 học: Phản ứng oxyhóa - khử. 

- Một phần chương 5 lớp 10 học: Lý thuyết về phản ứng hóa học. 

- Chương 1 lớp 11 học: Sự điện ly. 

- Chương 3 lớp II học: Đại cương hóa học hữu cơ. 

2. Kiến thức về các chất cụ thể được giới thiệu trong các phần còn lại theo trình tự sau: 
- Học trước các phi kim (đơn chất, hợp chất của các nguyên tố phân nhóm chính VII,VI, V). 
- Các hợp chất hữu cơ của cacbon được học ở nửa cuối lớp 11 và đầu lớp 12 (C, S¡ và các hợp 
chất vô cơ của cacbon đã học ở lớp 9 nay không nhắc lại). 
- Cuối cùng học các kim loại phân nhóm chính I, H, II, phân nhóm phụ VIII. Mỗi phân nhóm 
học 1 nguyên tố tiêu biểu: Na, Ca, AI, Fe. 
III. TRÌNH TỰ SẮP XẾP CÁC KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH. 
Lớp 8. Chương I. Nguyên tử. Phân tử 
Chương 2. Công thức hóa học và phương trình hóa học 
Chương 3. OxI. Sự cháy 
Chương 4. Hiđro. Nước 
Lớp 9_ Chương I. Dung dịch và nỗng độ dung dịch 
Chương 2. Các loại hợp chất vô cơ 
Chương 3. Kim loại và phi kim 
Chương 4. Hợp chất hữu cơ 
Lớp 10 Chương 1. Cấu tạo nguyên tử 
Chương 2. Liên kết hóa học. Định luật tuần hoàn Menđêlêep 
Chương 3. Phản ứng oxihóa - khử 


TÔ 


Chương 4. Phân nhóm chính VI - Nhóm halogen 
Chương 5. Oxi - Lưu huỳnh. Lý thuyết về phản ứng hóa học 
Lớp I1 Chương 1. Sự điện li 
Chương 2. NItơ - Photpho 
Chương 3. Đại cương hóa học hữu cơ 
Chương 4. Hiđrocacbon no 
Chương 5. Hiđrocacbon không no 
Chương 6. Hiđrocacbon thơm 
Chương 7. Nguồn hiđrocacbon trong thiên nhiên 
Lớp I2 Chương l1. Rượu - Phenol - Amin 
Chương 2. Anđehit — AxIt cacboxylic - Este 
Chương 3. Glixerin - LipIt 
Chương 4. Gluxit 
Chương 5. Aminoaxit và Protit 
Chương 6. Hợp chất cao phân tử và vật liệu polime 
Chương 7. Đại cương về kim loại 
Chương 8. Kim loại các phân nhóm chính [, II, IH 
Chương 9. Sắt 


MỘT SỐ NHẬN XÉT: 

1. Lý thuyết chủ đạo được học sớm, đưa lên đầu mỗi phần chương trình THCS và THPT. 
Thuyết cấu tạo hóa học xếp ở đầu mỗi phần hóa hữu cơ. 

2. Phần kiến thức cơ bản chung được học riêng trong 8,5 chương, một số vấn đề được trình 
bày xen kẽ khi nghiên cứu các chất cụ thể, tỷ lệ xấp xỉ 1/ 3 tổng số khối lượng kiến thức. 

3. Phần dạy về các chất cụ thể được xếp theo từng phân nhóm chính thứ tự VI, VI, V, IV, I, 
II, II, rồi phân nhóm phụ nhóm VII. 

- Đơn chất học trước hợp chất. 

- Phần hóa hữu cơ dược coi như là các hợp chất của cacbon là nguyên tố thuộc phân nhóm 
chính nhóm IV. 

- Phần kim loại đi từ phân nhóm chính I, II, II chứ không phải II, II, I. Lý do: các kim 
loại kiểm là những kim loại có tính chất đặc trưng, tiêu biểu cho các kim loại, không thể học trước 
nhôm là kim loại lưỡng tính. 


4. Phần hóa hữu cơ : 

a) Các chất có cấu tạo phân tử đơn giản học trước rồi đến các chất có cấu tạo phức tạp: 

- Hợp chất hữu cơ chỉ có C và H rồi đến hợp chất có C, H và 1 nguyên tố khác ( O hoặc N, 
halogen). 

- Hợp chất có I nhóm chức có 2 nguyên tố -> Hợp chất có 1 nhóm chức phức tạp -> Hợp chất 
có nhiều nhóm chức giống nhau -> Hợp chất có nhiều nhóm chức khác nhau -> Hợp chất cao 
phân tử. 

b) Các chất có chung một tính chất được ghép vào 1 chương chẳng hạn Rượu - Phenol - 
Amin để dễ cho việc so sánh (tính chất bazơ tăng dần theo thứ tự Phenol - Rượu - Amin). 
5. Một số trật tư thay đổi so với chương trình trước cải cách: 
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- HTTH học trước ĐLTH 

- Liên kết công hóa trị học trước liên kết ion. 

- Phần hóa hữu cơ trước đây học cuối chương trình (trọn lớp 12), nay đưa lên trước các kim loại 
(nửa cuối lớp 11 và nửa đầu lớp 12). 

6. Trong chương trình cải cách đã hạn chế việc lặp lại một số kiến thức: 

- Phần lý thuyết về dung dịch ở lớp 11 (chương Sự điện ly) ngắn gọn hơn trước. 

- Các hợp chất vô cơ của cacbon đã học ở THCS không nhắc lại ở THPT. 


- Các hợp chất hữu cơ như metan, etilen, axetilen.... đã học ở THCS cũng không lặp lại ở 
THPT mà đi thẳng vào nghiên cứu tính chất chung của dãy đồng đẳng. 


IV. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LỚN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CCGD 1989. 

1. Chương trình được xây dựng trên cơ sở kết hợp 2 nguyên tắc đường thẳng và đồng 

tâm. 

a) Nguyên tắc đường thẳng: trình bày vấn để một lần với mức độ chi tiết và bể sâu vừa đủ 
sau không nhắc lại. 

b) Nguyên tắc đồng tâm: một số vấn đề được trình bày lặp lại hai hay nhiều lần, càng về 
sau càng chỉ tiết và sâu sắc hơn. Nguyên nhân: 

- Có những kiến thức học sinh không thể tiếp thu ngay một lần mà phải nhiều lần từ đơn giản 
đến phức tạp. 

- Có những vấn để phải đưa ra phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh. 

- Do điều kiện ở Việt nam chưa tiến hành được phổ cập giáo dục đến THPT, một số lượng 
tương đối lớn học sinh chỉ được học hết THCS. Cần phải trang bị cho họ một lượng kiến thức phổ 
thông cơ bản tối thiểu tương đối hoàn chỉnh để sử dụng sau khi ra trường. Chính vì vậy mà một số 
kiến thức phải đem dạy trước ở THCS. 

2 .. Lý thuyết chủ đạo của chương trình. 

a) Chương trình THCS: Thuyết nguyên tử - phân tử là lý thuyết chủ đạo của toàn bộ chương 
trình THCS. Những quan điểm của thuyết nguyên tử - phân tử được trình bày ở chương đầu của 
lớp 8. Thuyết nguyên tử - phân tử và thuyết cấu tạo hóa học là lý thuyết chủ đạo của phần hóa 
hữu cơ cuối lớp 9. (Bài mở đầu chương IV có nêu 3 luận điểm của thuyết cấu tạo hóa học). 

b) Chương trình THPT: Thuyết cấu tạo nguyên tử, ĐLTH, HTTH, thuyết điện tử về liên kết 
hóa học là lý thuyết chủ đạo của toàn bộ chương trình hóa THPT. 

Phần hóa hữu cơ còn có thêm thuyết cấu tạo hóa học là lý thuyết chủ đạo (chương II. Đại 
cương hóa học hữu cơ lớp I1). 

Nhận xét: Ở cả THCS và THPT lý thuyết chủ đạo đều được xếp ngay ở phân đâu nhằm cung 
cấp cho học sinh những cơ sở để tiếp thu kiến thức ở các phần sau. 

3. Một số thay đổi về thuật ngữ so với chương trình trước cải cách: 

- Dùng phi kim thay cho không kim loại 

- Cách đọc tên các oxit, bazơ, muối: đọc phần dương điện trước âm điện sau: 

Tên oxit = tên nguyên tố (thêm hóa trị nếu nguyên tố có nhiều hóa trị) + oxit. 
Tên bazơ = tên kim loại (thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + hiđroxit. 
Tên muối = tên kim loại (thêm hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị) + tên gốc axit. 
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- Muối trung hòa thay cho muối trung tính. 
- Phản ứng hóa hợp thay cho phản ứng kết hợp ... 
4. Những kiến thức mới đưa vào và sự hiện đại hóa chương trình CCGD 
- Đưa thêm khái niệm mol vào lớp 9 và lớp 10 (dùng để chỉ chung cho nguyên tử gam, phân tử 
gam, ion gam...). Việc đưa thêm khái niệm mới này rất thuận lợi trong giảng dạy và tính toán. 
- Đưa thêm phần liên kết kim loại vào lớp 12 (cùng với phần liên kết CHT và liên kết ION ở 
lớp 10 học sinh sẽ được học 3 loại liên kết quan trọng nhất). 
- Đưa các kiến thức hiện đại của hóa lượng tử vào phần cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, 
cấu tạo phân tử các chất hữu cơ. 
- Phần pH của dung dịch đưa thêm vào biểu thức toán học pH = -lg [ H” ] 
- Phần hóa trị của các nguyên tố (chương II lớp 10 ) trình bày đơn giản dễ hiểu hơn. 
- Phần hiệu ứng nhiệt của phản ứng đưa vào khái niệm năng lượng liên kết, giải thích tại sao 
phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt. 
£2. NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
I. Cung cấp cho học sinh những cơ sở khoa học của hóa học: đó là những khái niệm, định 
luật, lý thuyết hoá học và những sự kiện hoá học vô cơ và hữu cơ cần thiết để nhận thức 
thế giới vật chất và đáp ứng những đòi hỏi của xã hội. 
2. Hình thành những kỹ năng thí nghiệm, thực hành và giải bài tập. 
3. Hình thành cho học sinh phương pháp tư duy và phương pháp nghiên cứu khoa học: 
- phương pháp phân tích và tổng hợp, 
- phương pháp so sánh và khái quát hoá, 
- phương pháp suy luận từ hiện tượng quan sát đến bản chất và ngược lại. 
4. Trang bị cho học sinh những kiến thức kỹ thuật tổng hợp (những ứng dụng của hoá học vào 
công nghệ sản xuất). 
5. Nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò, nhiệm vụ của hoá học đối với đời sống, xã hội, 
kinh tế và môi trường. 
6. Góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lao động và thẩm mỹ... giáo dục lòng yêu nước và ý 
thức cộng đồng. 
Chú ý: Cần giúp cho học sinh nắm vững các khái niệm, quy luật, học thuyết là những nội dung 
cơ bản quan trọng của một khoa học. 

e_ Khái niệm: hình thức tư duy phản ánh những đặc trưng và quan hệ tất yếu, căn bản của 
các sự vật hiện tượng. Khái niệm là sản phẩm của nhận thức đang phát triển. Khái niệm 
không phải là bất biến, tuyệt đối. 

e_ Quy luật: mối liên hệ bản chất, ổn định được lặp đi lặp lại giữa các hiện tượng trong tự 
nhiên và xã hội. 

e Định luật: quy luật khách quan được khoa học nhận thức và nêu ra. 

e Thuyết: hệ thống những tư tưởng, kiến giải về mặt lý luận trong một lĩnh vực, một khoa 
học. 

£3. HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
HÓA PHỔ THÔNG 


I. HỆ THỐNG CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN. 
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1. Các khái niệm hoá học cơ bản và ngôn ngữ hoá học 
2. Hệ thống kiến thức về cấu tạo chất: 
e_ Thuyết nguyên tử phân tử 
e_ Thuyết cấu tạo nguyên tử 
e© Liên kết hoá học 
e_ Cấu tạo các loại mạng tinh thể 
e_ Thuyết cấu tạo hoá học 
3. Hệ thống kiến thức về phản ứng hoá học: 
e_ Điều kiện phản ứng 
e_ Bản chất phẩn ứng 
se. Cơ chế phẳnứng 
e Tốc độ phản ứng 
e_ Chiểu của phản ứng 
e_ Cân bằng hoá học 
e_ Kết quả của phản ứng 
e_ Phân loại các phản ứng 
4. Các định luật hoá học cơ bản: 
e Định luật bảo toàn khối lượng 
e Định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học 
e_ Dịnh luật Avogađro 
5. Kiến thức về dung dịch và các quá trình xẩy ra trong dung dịch 
6. Kiến thức về sự phân loại các chất và các chất cụ thể. 
II. HỆ THỐNG NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN. 
I. Kỹ năng tiến hành thí nghiệm: 
- kỹ năng thao tác với các chất và các thiết bị hoá học đơn giản, 
- kỹ năng quan sát và giải thích các hiện tượng, 
- kỹ năng ghi chép các kết quả thực nghiệm và rút ra kết luận. 
2. Kỹ năng vận dụng kiến thức để phân tích, lý giải các hiện tượng hoá học trong sản xuất và 
đời sống. 
3. Kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa các sự kiện hóa học. 
4. Kỹ năng giải các bài tập hóa học. 
&4. BỒI DƯỠNG THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT BIỆN CHỨNG CHO HỌC SINH TRONG 
GIẢNG DẠY HÓA HỌC 
1. QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở PHỔ THÔNG ĐÃ LÀM SÁNG TỎ MỘT SỐ 
VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT. 
1. Khái niệm về vật chất: 
+ Các chất hóa học là một trong hai dạng cơ bản của vật chất: chất và trường. Chất là đối 
tượng nghiên cứu của hóa học. Học sinh càng có khái niệm sâu sắc về cấu tạo và tính chất của các 
chất thì càng hiểu đầy đủ hơn về khái niệm vật chất. 
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+ Bản chất vật chất của các chất hóa học là các chất đều do nguyên tử và phân tử tạo nên theo 
những nguyên tắc và quy luật nhất định của hóa học chứ không phụ thuộc vào ý muốn của con 
người. 

+ Vật chất cũng như các phân tử nhỏ bé của nó tổn tại một cách khách quan. Nếu công nhận sự 
tồn tại khách quan đó tức là công nhận chủ nghĩa duy vật. 

2. Sự vận động của vật chất: 

+ Đối tượng của hóa học là nghiên cứu các chất và sự chuyển hóa giữa chúng. Các phản ứng 
hóa học là một trong năm dạng vận động của vật chất: vận động cơ học, vật lý, hóa học, sinh học, 
xã hội. 

+ Trong tự nhiên hiện tượng hoá học bao giờ cũng kèm theo hiện tượng vật lý. 

+ Trong cơ thể sinh vật sự sống diễn ra trong đó có rất nhiều biến đổi hoá học. 

+ Vật chất biến đổi không ngừng, vận động là tuyệt đối, đứng yên là tương đối. Khi nghiên cứu 
hóa học học sinh sẽ thấy các chất trong tự nhiên luôn luôn biến đổi không ngừng, hàng ngày hàng 
giờ thậm chí hàng giây, trong cơ thể con người, động thực vật, cả thế giới vô sinh nữa cũng diễn ra 
rất nhiều phản ứng, những chu trình biến đổi của nhiều nguyên tố hóa học. 

3. Vật chất tôn tại vĩnh viễn: 

Điều này thể hiện qua: 

+ Bảo toàn nguyên tử trong phản ứng hóa học. 
+ Định luật bảo toàn khối lượng. 
+ Phương trình phản ứng hóa học (số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế đều bằng nhau). 

4. Sự thống nhất của thế giới: 

+ Sự thống nhất trong vũ trụ, giữa cơ thể sinh vật và giới vô sinh: tất cả đều được tạo bởi các 
nguyên tố hoá học. 

+ Sự thống nhất giữa các chất: 

- Mỗi chất đều được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử của các nguyên tố hoá học. 
- Các chất có thể chuyển hóa lẫn nhau. 

+ Sự thống nhất giữa các nguyên tố hóa học: 

- Nguyên tử của các nguyên tố đều cấu tạo bởi các hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) chỉ 
khác nhau về số lượng và cấu trúc các hạt. 

- Tính chất của các nguyên tố chịu sự chi phối của một định luật tổng quát là ĐLTH. 

- Không có nguyên tố hoá học nào đứng riêng biệt ngoài HTTH. 

5. Con người có thể nhận thức được thế giới và cải tạo thế giới 

+ Con người đã nghiên cứu, nắm được một số quy luật của sự biến đổi hoá học. 

+ Khi nắm được quy luật, con người càng có điều kiện đi sâu vào khám phá những bí mật của 
tự nhiên với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại. 

Ví dụ: năm 1870 Menđêlêep đã tiên đoán sự tổn tại của 12 nguyên tố chưa biết thời đó: scanđi 
(êkabo), gali (êkanhôm), gemani (êkasIlic)... 

II. QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÃ LÀM SÁNG TỎ 

CÁC QUY LUẬT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG. 


1. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 
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a) Thể hiện trong cấu tạo các nguyên tử: Nguyên tử là hệ thống nhất giữa hạt nhân mang 
điện tích dương và các electron mang điện tích âm. 
b) Thể hiện khi nghiên cứu các cặp khái niệm sau: 
- Kim loại và phi kim 
- AxIt và bazơ 
- Đơn chất và hợp chất 
- Chất oxi hoá và chất khử 
- Chất hòa tan và không hòa tan 
- Phản ứng phân tích và phản ứng kết hợp 
- Phản ứng thuận và phản ứng nghịch ... 
c) Trong HTTH đã tập hợp tất cả các nguyên tố có những đặc tính rất khác nhau và có khi 
đối lập nhau. 

- Trong 1 chu kỳ đã tập hợp những nguyên tố từ kim loại điển hình đến phi kim điển hình và 
khí trơ. 

- Trong một phân nhóm các nguyên tố vừa có những tính chất chung giống nhau vừa có những 
tính chất đối lập nhau: iot có ánh kim trong nhóm halogen; nhóm C-S¡ tập hợp cả các nguyên tố 
kim loại và phi kim. 

2. Quy luật về sự chuyển hóa những biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất 

+ Trong HTTH, chu kỳ, nhóm: khi điện tích hạt nhân, số electron thay đổi sẽ tạo thành nguyên 
tố mới có những tính chất mới. 

+ Trong việc nghiên cứu mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất một số chất như : 

- Ó; và Ox. NO và NO; , CO và CO;... 
- Kim cương và than chì 

- Dãy đồng đẳng các hợp chất hữu cơ 
- Các chất đồng phân. 

3. Quy luật phủ định của phủ định: 

Thể hiện khá rõ nét khi nghiên cứu sự biến thiên tính chất các nguyên tố trong từng chu kỳ. 
Bắt đầu là một kim loại điển hình, tính kim loại yếu dẫn rồi bị tính phi kim phủ định, rồi tính phi 
kim lại bị phủ định bởi nguyên tố khí trơ. Sang chu kỳ sau lại lặp lại nhưng không phải phủ định 
trong vòng luẩn quấn luân hồi mà trong sự đi lên theo hình trôn ốc, theo sự tiến hóa. 

5. HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM HOÁ TRỊ VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC TRONG CHƯƠNG 
TRÌNH HOA HỌC PHO THONG 
I.HOÁ TRỊ VÀ LIÊN KẾT LÀ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA HOÁ HỌC. 

Hoá trị và liên kết là khái niệm đặc biệt quan trọng trong chương trình hoá học phổ thông vì: 

1. Là kiến thức nền tẳng của hoá học (thuộc loại kiến thức về cấu tạo chất). 

2. Giúp học sinh giải thích, tiên đoán tính chất lý hoá của các chất, các hiện tượng, phẩn ứng 
hoá học. 

3. Giúp hiểu rõ bản chất của các phản ứng hoá học (sự phá vỡ liên kết của các chất tham gia 
phản ứng để tạo thành các liên kết mới). 

4. Giúp học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng, lập công thức phân tử, công thức cấu 
tạo. 
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II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM HOÁ TRỊ VÀ LIÊN KẾT 
HOÁ HỌC. 


Trong lịch sử phát triển của hoá học, tri thức của con người về hoá trị và liên kết hoá học ngày 
càng sâu sắc và phong phú. Cho đến hiện nay có rất nhiều quan điểm, lý thuyết song song và tổn 
tại, tuy nhiên không có quan điểm, lý thuyết nào có thể giải thích tốt mọi vấn đề đặt ra trong thực 
tiễn. Vì vậy trong mỗi một trường hợp cụ thể (nội dung cần giải thích, trình độ của học sinh...) cần 
có sự vận dụng khác nhau. 


1. Thuyết hấp dẫn đầu thế kỷ XIX của Berman (Thụy Điển) và Béctôlê (Pháp): Tương tác 
giữa các hạt là do lực hấp dẫn vũ trụ. Lực này gọi là lực hoá học, nó không tỷ lệ thuận với khối 
lượng các nguyên tử và chỉ ảnh hưởng trong khoảng 0,5 - 3A” (1A°= 10 em). Lực hoá học có tính 
chất bão hoà và có tính chọn lọc. Điều này giải thích tại sao nguyên tố A tác dụng với nguyên tố 
B mà không tác dụng với nguyên tố C; với một nguyên tử A chỉ tác dụng với một số nhất định 
nguyên tử B. 


2. Thuyết điện hoá 1810 của Beczeliuyt (Thụy Điển): 


Nguyên tử của mỗi nguyên tố có 2 cực dương và âm. Ở một số nguyên tử cực dương trội hơn, ở 
một số nguyên tử khác cực âm trội hơn... Đây là sự phát triển tư tưởng của Đêvi (1806) cho rằng 
liên kết hoá học xuất hiện do lực hút lẫn nhau giữa các vật thể mang điện trái dấu. Thuyết này 
giải thích được sự tạo thành các hợp chất phân tử ion nhưng không giải thích được sự tạo thành các 
phân tử H;, Cl; ... cũng không giải thích được tại sao các nguyên tố có cực khác nhau lại có thể 
thay thế nhau trong các hợp chất. 


3. Khái niệm hoá trị (nguyên tử số) 1852 của Franklan (Anh): Hoá trị là con số biểu diễn 
khả năng của nguyên tử của nguyên tố tham gia kết hợp với một số nhất định nguyên tử của các 
nguyên tố khác. Điều này giải thích tại sao phân tử có cấu tạo xác định và cũng là cơ sở cho kết 
luận về hoá trị ở lớp 8: “Hoá trị của một nguyên tố được quy định bằng số nguyên tử hiđro liên kết 
với Ì nguyên tử của nguyên tố trong hợp chất của nó với hiđro”. 


4. Thuyết điện tử về liên kết hoá học của Liuyt và Cotxen 1916: 


a) Thuyết điện hoá trị của Cotxen (Đức): Các nguyên tố có tính chất rất khác nhau khi tham 
gia vào liên kết có sự cho hoặc nhận electron để tạo thành ion có lớp vỏ bển vững giống khí trơ. 
Các nguyên tố âm điện sinh ra ion âm, các nguyên tố dương điện sinh ra ion dương. Các ion dương 
và âm hút nhau bởi lực hút tnh điện tạo thành liên kết điện hoá trị (còn gọi là liên kết dị cực hay 
liên kết ion). Hoá trị của nguyên tố được tính bằng số electron mà một nguyên tử của chúng cho 
hay nhận. Nguyên tố cho electron sẽ có hoá trị dương, nguyên tố nhận electron sẽ có hoá trị âm. 


b) Thuyết cộng hoá trị của Liuyt (Mỹ) cùng thời với thuyết điện hoá trị của Cotxen. Thuyết 
điện hoá trị không giải thích được sự hình thành liên kết giữa các nguyên tử cùng loại hay các 
nguyên tử có độ âm điện như nhau hoặc gần như nhau. Liuyt đã cho rằng trong những trường hợp 
này có thể tạo thành liên kết bằng cách góp chung electron. Chúng tạo thành các hợp chất cộng 
hoá trị trong đó hoá tri của nguyên tố được tính bằng số cặp electron dùng chung. 

5. Giải thích liên kết cộng hóa trị bằng cơ học lượng tử đầu thế kỷ XX: 

Cơ học cổ điển và thuyết điện tử về liên kết hoá học của Liuyt và Cotxen không giải thích 
được nguồn gốc của những lực hoá trị cũng như tính định hướng, tính bão hòa của liên kết cộng 
hoá trị. Nhờ có cơ học lượng tử người ta mới vận dụng nó để giải thích bản chất lực liên kết và 
năng lượng liên kết cộng hoá trị. Theo cơ học lượng tử người ta không coi electron như một tiểu 
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phân chuyển động với một vận tốc biết trước trong một quỹ đạo xác định mà chỉ tính xác suất có 
mặt một cách thống kê của electron tại thời điểm nào đó trong không gian. 


Năm 1927 Hetle và London đã dùng phương pháp nhiễu loạn mà Haisenbec đã đưa vào cơ học 
lượng tử năm 1926 để giải bài tính về phân tử hiđro. Phép tính của hai ông đã cho phép giải thích 
được bản chất của liên kết cộng hoá trị. Nó cho thấy rằng khi 2 nguyên tử hiđro có spin ngược 
chiều tiến lại gần nhau thì giữa các hạt nhân xuất hiện khu vực có mật độ electron lớn hút các hạt 
nhân mang điện dương lại với nhau và làm giảm lực đẩy giữa chúng, kết quả là thế năng của hệ 
giảm, liên kết được hình thành. 


Hoá trị của nguyên tố bằng số electron chưa ghép đôi có trong vỏ nguyên tử. Các elec tron này 
có thể ở trạng thái cơ bản hay kích thích. Khi bị kích thích số electron độc thân tăng lên và có thể 
bằng số nhóm. Các nguyên tố chu kỳ II hoá tri không quá 4 vì không có obitan d, chỉ có 4 obitan 
gồm I obitan 2s và 3 obitan 2p. 


Các khái niệm của Hetle và London về cơ chế tạo thành liên kết hoá học đã được Slâytơ và 
Paoling (Mỹ) phát triển thêm thành thuyết liên kết hoá học có tên là “Phương pháp liên kết hoá 
trị” hay “Phương pháp cặp electron”. Phương pháp cặp electron chỉ giải thích được bản chất của 
liên kết cộng hoá trị trong trường hợp có sự góp chung 2 electron có spin đối song song mà không 
giải thích được trường hợp liên kết được thực hiện được bởi 1 electron (như ion phân tử hiđro H;”) 
hoặc 3 electron (như liên kết của nguyên tử C trong phân tử benzen). Nó cũng không giải thích 
được tại sao phân tử oxy có tính thuận từ tương ứng với 2 electron không cặp đôi. Có I phương 
pháp khác giải thích được các trường hợp trên là phương pháp Obitan phân tử (MO). 


Phương pháp MO cho ta một khái niệm tổng quát hơn về bản chất của liên kết cộng hoá trị. 
Theo phương pháp này I phân tử coi như có những obitan phân tử không khác gì những obitan của 
nguyên tử riêng rẽ. Mỗi electron trong phân tử nằm ở I obitan xác định được mô tả bằng hàm 
sóng tương ứng. Những obitan này cũng dần được lấp đầy theo một số quy tắc y hệt sự lấp đầy các 
obitan nguyên tử. 


Theo phương pháp MO ở dạng MO.LCAO thì obitan phân tử là tổ hợp tuyến tính của các 
obitan nguyên tử. Từ N obitan nguyên tử sẽ có N obitan phân tử được tạo thành. Các obitan được 
mô tả bằng hàm sóng phản đối xứng làm cho phân tử không bên gọi là obitan phần liên kết. Ở các 
obitan này, xác suất tìm thấy electron trong mặt đối xứng của phân tử bằng 0. Mây electron không 
tập trung ở giữa các hạt nhân dẫn đến sự đẩy nhau giữa các hạt nhân. Ở các obitan được mô tả 
bằng hàm sóng đối xứng, mật độ electron giữa các nguyên tử không bằng 0, độ lớn của mật độ 
electron này lớn hơn tổng mật độ electron của các nguyên tử cô lập, dẫn đến sự hút nhau giữa 2 
hạt nhân tức là tạo thành liên kết. Khi chuyển electron từ obitan nguyên tử đến obitan phân tử liên 
kết có kèm theo sự giảm năng lượng của hệ. Tính bển của phân tử quy về sự thăng bằng năng 
lượng của tất cả các obitan liên kết và phản liên kết. 

Theo MO đồng hoá trị của nguyên tố bằng tổng các obitan hoá trị tham gia vào liên kết gôm 
cả các obitan chứa electron chưa ghép đôi, các obitan chứa cặp electron và các obitan tự do. Hoặc 
cũng có thể tính đồng hoá trị của nguyên tố bằng tổng các liên kết cộng hoá trị và các liên kết cho 
nhận. 

II. HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM HOÁ TRỊ VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC PHỔ THÔNG. 

Trong chương trình hóa học phổ thông khái niệm hoá trị và liên kết hoá học được hình thành và 

phát triển qua 2 giai đoạn: THCS và THPT. Ở THCS khái niệm hoá trị và liên kết hoá học được 
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xây dựng trên nên tắng của thuyết nguyên tử- phân tử cổ điển nên có những hạn chế nhất định. Ở 
THPT sau khi học thuyết cấu tạo nguyên tử, khái niệm hoá trị và liên kết hoá học được hình thành 
tương đối hoàn chỉnh và đúng với bản chất của nó. 

1. Chương trình THCS: 

Học sinh học hoá trị với mục đích là để lập công thức hoá học của các chất. Phần liên kết 
trong hoá hữu cơ có tính chất bắc cầu, chuẩn bị cho việc học liên kết ở lớp 10. Ta có thể chia làm 
4 bước như sau: 

Bước 1: Học các kiến thức chuẩn bị cho việc xây dựng khái niệm hoá trị gồm: 

- Thuyết nguyên tử — phân tử. 
- Công thức hoá học của đơn chất, hợp chất. 

- Thành phần không đổi: một chất bao giờ cũng có thành phân về khối lượng của các nguyên 
tố không đổi => tỷ lệ số nguyên tử các nguyên tố tạo thành chất không đổi => mỗi hợp chất chỉ có 
I1 công thức hoá học. 

Bước 2: Xây dựng khái niệm hoá trị: 

- “Hoá trị của một nguyên tố được quy định bằng số nguyên tử hiđro liên kết với I nguyên tử 
của nguyên tố trong hợp chất của nó với hiđro”. 

- Quy tắc về hoá trị: đối với hợp chất hai nguyên tố, tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố 
này bằng tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. 

Bước 3: Vận dụng để tính hóa trị của một nguyên tố chưa biết, lập công thức của hợp chất có 2 
nguyên tố (lớp 8), lập công thức của oxit và muối (lớp 9). 

Bước 4: Gắn khái niệm hoá trị với liên kết giữa các nguyên tử, chuẩn bị cho phần liên kết ở 
lớp 10: 

&1. Mở đầu. Chương 4. Hợp chất hữu cơ lớp 9. Có nêu 3 luận điểm của thuyết cấu tạo hoá 
học: 

+ Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử được sắp xếp theo trật tự nhất định. 

+ Các nguyên tử trong phân tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng. Hoá tri của C 
=4,H=1,O=2. 

+ Các nguyên tử cacbon không những có thể liên kết với các nguyên tử của nguyên tố 
khác mà còn có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon. 


Các bài sau học sinh được làm quen với cách viết công thức cấu tạo của phân tử. 

Trong phần học về etilen, axetilen học sinh còn được giới thiệu về các loại liên kết: liên kết 
đơn, liên kết đôi, liên kết ba; vận dụng độ bền của từng loại liên kết để giải thích tính chất hoá 
học của các chất. 

2. Chương trình THPT: 

Khái niệm hoá trị và liên kết hoá học được xây dựng trên nên tảng của thuyết cấu tạo nguyên 
tử và các học thuyết hiện đại nhất của cơ học lượng tử. Học sinh có điều kiện đi sâu hơn vào bản 
chất của hoá trị và liên kết hoá học đồng thời còn được học thêm về số oxi hoá (hoá trị hình thức). 
Mục đích của giai đoạn này là: 

- Hoàn chỉnh khái niệm hoá trị (tương ứng với trình độ THPT). 

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức hiện đại về cấu tạo chất. 
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- Dùng khái niệm hoá trị để nghiên cứu quy luật biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của các 
nguyên tố (trong quá trình xây dựng định luật tuần hoàn). Hóa trị là một thuộc tính quan trọng của 
nguyên tố. 

- Vận dụng các kiến thức về hóa trị và liên kết để nghiên cứu tính chất của các chất, giải thích 
và tiên đoán sự giống, khác nhau về tính chất lý hoá của chúng. 

Có thể chia làm 4 bước sau : 

Bước 1: (chuẩn bị): học về cấu tạo nguyên tử. 

Bước 2: Nghiên cứu 2 kiểu liên kết đặc trưng và phổ biến nhất là liên kết cộng hoá trị và liên 
kết ion. 

- Đi vào bản chất của hóa trị: Hóa trị của 1 nguyên tố bao giờ cũng gắn với 1 kiểu liên kết nhất 
định. 

- Điện hóa trị và cộng hoá trị (hoá trị có dấu). 

Bước 3: Vận dụng những điều đã học vào việc xem xét liên kết trong các tỉnh thể: 

Tinh thể nguyên tử - liên kết cộng hóa trị 

Tinh thể ion - liên kết ion 

Tinh thể kim loại - liên kết kim loại (ở lớp 12 được học lại kỹ hơn) 

Dùng khái niệm hóa trị nghiên cứu quy luật biến đổi tính chất các ngyên tố trong chu kỳ. Sử 
dụng khái niệm hóa trị và liên kết để nghiên cứu tính chất các chất. 

Bước 4: Phát triển và hoàn chỉnh khái niệm 

- Xây dựng khái niệm hóa trị hình thức là số oxy hóa (dùng để cân bằng phản ứng oxi hóa 
khử và phân loại các chất). 

- Mở rộng thêm về dạng liên kết hóa học: liên kết cho nhận hay phối trí (chương 2 lớp 11), 
liên kết hyđro (chương 1 lớp 12), liên kết kim loại (chương 7 lớp 12), liên kết ơ, œ, giải thích sự tạo 
thành liên kết ơ và 7 theo quan điểm của hóa lượng tử (chương 3 lớp 11). 

- Nghiên cứu về tính định hướng của liên kết, cấu tạo lập thể của các hợp chất hữu cơ. Như 
vậy trong chương trình THPT kiến thức về hóa trị và liên kết rất phong phú. Nó được xây dựng chủ 
yếu ở chương 2 lớp 10 và sau đó vừa vận dụng vừa mở rộng nâng cao thêm ngày một sâu sắc và 
hoàn chỉnh. 


CÂU HỎI 
1. Vì sao hoá trị và liên kết là vấn đề quan trọng nhất của hoá học? 
2. Tại sao hoá trị và liên kết lại là vấn để rắc rối nhất của hoá học? 
3. Có bao nhiêu cách tính hoá trị? Phạm vi áp dụng của cách tính hoá trị bằng vạch liên kết? 
4. Giới hạn về hoá trị của các nguyên tố trong các chu kỳ I, II, II ? VÌ sao các nguyên tố khó 
đạt hoá trị tối đa? 
5. Sự khác nhau giữa hoá trị và số oxi hoá? 


Khi nào thì hoá trị và số oxi hoá có cùng giá trị? 
7. Những lợi ích của việc dùng số oxi hoá? 


BÀ, 


8. Trình bày cách tính số oxi hoá theo công thức phân tử và công thức cấu tạo trong hoá học 
hữu cơ? Lấy ví dụ để minh họa. 

9. Phương pháp hình thành khái niệm hoá trị ở THPT? Quy ước về cách viết số oxi hoá, điện 
tích của ion ở THPT? 


£6. SỬ DỤNG KHÁI NIỆM ĐỘ HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC TRONG GIẢNG DẠY HOÁ HỌC 
Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
I. KHÁI NIỆM BAN ĐẦU VỀ ĐỘ HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC (ĐHĐHH) 
1. Quan niệm đơn giản về ĐHĐHH 
ĐHĐHH hay ái lực hoá học thường dùng để so sánh mức độ HĐHH của các nguyên tố ở dạng 
đơn chất. Ở phổ thông khi xác định độ HĐHH của các nguyên tố người ta thường căn cứ vào 2 yếu 
tố: 
- Nguyên tố có phản ứng được với nhiều chất không? 
- Phản ứng xảy ra có mãnh liệt không? 
Dựa vào các hiện tượng xảy ra như: sủi bọt khí, phát nhiệt, phát sáng, nổ... ở các mức độ khác 
nhau, nếu nguyên tố có phản ứng được với nhiều chất một cách dễ dàng, phản ứng xảy ra mãnh 
liệt thì nguyên tố đó HĐHH mạnh. 


Thường có 2 cách nói về ĐHĐHH: 


1) Nói có tính bao quát chung: thường áp dụng với các kim loại, phi kim điển hình, các 
nguyên tố này ở hầu hết các trường hợp đều tham gia phản ứng một cách mãnh liệt. Chẳng hạn 
nói: “flo, clo là những halogen HDHH mạnh”. 


2) Nói với mức độ chính xác trong những trường hợp cụ thể: ví dụ nói “nitơ trong điều kiện 
thường là nguyên tố ít hoạt động, nhưng ở nhiệt độ cao lại là nguyên tố HĐHH mạnh”. 


2. Những vướng mắc khi tìm căn cứ dể xác định ĐHĐHH 


Vấn đề được đặt ra là cần tìm hiểu xem độ HĐHH phụ thuộc vào những yếu tố nào? Làm thế 
nào để xác định độ HĐHH? Có thể căn cứ vào vị trí của nguyên tố trong HTTH, độ âm điện, năng 
lượng ion hoá... để so sánh mức độ HĐHH của các nguyên tố? 


Nếu căn cứ vào vị trí của nguyên tố trong HTTH, độ âm điện chúng ta sẽ gặp một số mâu 
thuẫn sau: 


- Độ âm điện của oxi (3,5) lớn hơn độ âm điện của clo (3,0). Nhưng clo lại dễ tham gia các 
phản ứng hơn. Clo tác dụng trực tiếp với tất cả các kim loại còn oxi thì không tác dụng với Ag, Pt, 
Au. 

- Lii và Xesi là 2 kim loại kiểm thuộc phân nhóm chính nhóm I. Trong HTTH, Cs xếp phía 
dưới sẽ có tính kim loại mạnh hơn Li, nó sẽ có ái lực với oxi hơn. Nhưng thực tế Li lại đẩy được Cs 
trong phản ứng: 

Li + Cs;ạ O = Li¿O 

- OxI đứng sau lưu huỳnh trong chu kỳ II, oxi có tính phi kim lớn hơn, độ âm điện lớn hơn lưu 
huỳnh. Nhưng oxi phản ứng với Cu, Hg một cách khó khăn (phải cần nhiệt đô), còn lưu huỳnh 
phần ứng được với Cu, Hg, Ag một cách dễ dàng (phản ứng với Hg không cần nhiệt độ). Muốn lý 
giải các vấn để trên phải cần có một sự hiểu biết đầy đủ về độ HĐHH. 
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H. QUAN NIỆM ĐÚNG ĐẮN VỀ ĐỘ HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC 


1. Độ HĐHH của một nguyên tố ở dạng đơn chất khác với nguyên tử tự do. Chúng ta làm 
thí nghiệm với các đơn chất chứ không phải với các nguyên tử tự do. Đơn chất có cấu tạo phân tử 
hoặc mạng tinh thể. Tính chất của đơn chất không chỉ do nguyên tử quyết định mà còn phụ thuộc 
vào đặc điểm liên kết phân tử hay liên kết trong mạng tỉnh thể của nó. Khi tham gia phản ứng hoá 
học cần có một năng lượng để phá vỡ các liên kết này. Liên kết giữa các nguyên tử càng bền thì 
đơn chất càng kém hoạt động. Các chất có cấu tạo phân tử bển vững thường khó tham gia phản 
ứng như CO;, N;... Các phương trình nhiệt hoá học cho biết việc tách một phân tử N; thành 2 
nguyên tử N tự do khó khăn hơn O; rất nhiều: 

N;= 2N - 147,0 Kcl 

O;= 2O - 169, 7 Kcl 
Từ đây ta dễ hiểu tại sao nitơ tuy có độ âm điện lớn (3,0) nhưng lại “trơ” ở nhiệt độ thường, chỉ 
hoạt động mạnh ở nhiệt độ cao. 

2. Khi tác dụng với những chất khác nhau, độ HĐHH của một nguyên tố sẽ thay đổi. Có 
những chất HĐHH mạnh khi tác dụng với chất này nhưng lại HĐHH yếu khi tác dụng với chất 
khác. Ví dụ: 

- khi tác dụng với O; thì photpho HĐHH hơn nitơ 
- khi tác dụng với H; thì nơ HĐHH hơn photpho 

3. Độ HĐHH của một nguyên tố phụ thuộc vào các điêu kiện cụ thể của phản ứng: nhiệt 
độ, nồng độ hay áp suất riêng phần của mỗi chất phản ứng, sự có mặt của chất xúc tác, tạp chất, 
độ phân cực của dung môi... Ví dụ: 

2E + 2H;O 4HCI + O; 
- ở nhiệt độ < 600°C clo HĐHH hơn oxi (phản ứng thuận) 
- ở nhiệt độ > 600C oxi HĐHH hơn clo (phản ứng nghịch) 

Kết luận: Độ HĐHH của một nguyên tố là khả năng tham gia phản ứng của nguyên tố ở 
dạng đơn chất, trong những phản ứng cụ thể và điều kiện cụ thể. Không thể chỉ căn cứ vào vị 
trí của nguyên tố trong HTTH, độ âm điện, năng lượng ion hoá... để kết luận về mức độ HĐHH 
của các nguyên tố? 


II. ĐÁNH GIÁ ĐỘ HĐHH TRONG MỘT PHẢN ỨNG CỤ THỂ 

Việc xét độ HĐHH của một nguyên tố trong những phản ứng cụ thể liên quan đến việc xét 
chiều và tốc độ phản ứng. 

Với phản ứng tổng quát: aA + bB = cC + dD, nếu phản ứng xảy ra theo chiều thuận thì A 
HĐHH khi tác dụng với B (hoặc B HĐHH khi tác dụng với A). Tốc độ của phản ứng càng lớn thì A 
và B càng HDHH mạnh. 

Để xét chiều của phản ứng ta có thể sử dụng các đại lượng AG”, AH”, AE” của phản ứng: 

1. Dùng AG? để xét chiều của phản ứng 

Nếu AG? < 0 phản ứng xảy ra theo chiều thuận. 

Nếu AG” >0 phản ứng không xảy ra hoặc xảy ra theo chiều nghịch. 

Nếu AG? = 0 phản ứng ở trạng thái cân bằng. 
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Tuy nhiên không phải tất cả các phản ứng có AG <0 đều xảy ra. AG? chỉ cho ta biết quá trình 
có khả năng xảy ra, muốn phẩn ứng xảy ra còn cần một điều kiện nữa là tốc độ của phản ứng phải 
rõ rệt. Có những phản ứng xảy ra vô cùng chậm, thì thực tế coi như không xảy ra. 

2. Dùng AH để xét chiều của phản ứng 

Từ biểu thức AG°= AHP - T.AS” ta thấy nếu nhiệt độ thấp và trong các phản ứng có AS” nhỏ thì 
AG°z AH?. Ta có thể dùng AH” để xét chiều của phản ứng một cách gần đúng. 

3. Dùng AE° để xét chiêu của phản ứng. 

Đối với các phản ứng oxi hoá khử xảy ra trong dung dịch, khi nổng độ các chất tham gia bằng 
1 mol/ lit. AG” = - n F AE”. Ta có thể dùng bảng thế điện cực tiêu chuẩn E” để xét chiều của phản 
ứng. Với 2 đơn chất, đơn chất nào có E” lớn hơn thì dạng oxi hoá của nó sẽ có tính oxi hoá mạnh 
hơn, đơn chất nào có E” nhỏ hơn thì dạng khử của nó sẽ có tính khử mạnh hơn. Phẳn ứng sẽ xảy ra 
giữa dạng oxi hoá mạnh hơn và dạng khử” mạnh hơn. Ví dụ: E° của Fe”*/ Fe= - 0,44 ev < E” của 
Sn”/Sn = - 0,14 ev. Sn” sẽ có tính oxi hoá mạnh hơn Fe", Fe sẽ có tính khử mạnh hơn Sn nên có 
phản ứng: 

Sn”+ Fe = $n + Fe” 
IV. ĐÁNH GIÁ ĐỘ HĐHH CỦA MỘT NGUYÊN TỐ Ở PHỔ THÔNG. 

1. Mối quan hệ giữa độ HĐHH với vị trí của nguyên tố trong HTTH, tính kim loại, phi 
kim: Từ vị trí của nguyên tố trong HTTH, có thể so sánh tính kim loại, phi kim của các nguyên tố. 
Nói chung những nguyên tố có tính kim loại, phi kim mạnh sẽ có khả năng HĐHH mạnh (các kim 
loại kiểm, các halogen). Tuy nhiên không phải lúc nào tính kim loại, phi kim cũng đồng nhất với 
khả năng HĐHH. Bởi vì tính kim loại là khả năng nhường electron (tính phi kim là khả năng nhận 
electron) của các nguyên tử cô lập. Còn độ HĐHH là khả năng tham gia phản ứng của đơn chất 
(kim loại, phi kim) trong những phản ứng cụ thể và điều kiện cụ thể. Chẳng hạn xét phản ứng của 
các kim loại kiểm M với dung dịch axit có nồng độ HỶ = I mol/lit: 

M + H = M' +1⁄2H,Ÿ + Q Keal 
M: H1 Na K Rb Cs 
Q : 676 63,9 66/7 66,9 67,2 

Ta thấy độ HĐHH của Li> Cs > Rb >K >Na. Li là nguyên tố HĐHH nhất mặc dù tính kim 
loại của Li kém nhất trong các kim loại kiểm. 

2. Mối quan hệ giữa độ HĐHH với độ âm điện. Độ âm điện của nguyên tố cũng cho ta một 
phán đoán gần đúng về độ HĐHH của nguyên tố: 

- Với các phi kim: độ âm điện càng lớn khả năng HĐHH càng mạnh. 

- Với các kim loại: độ âm điện càng nhỏ khả năng HĐHH càng mạnh. 

Tuy nhiên với một số nguyên tố có độ âm điện bằng nhau, không thể nói rằng chúng có độ 
HĐHH như nhau. 

3. Đánh giá gần đúng độ HĐHH dựa vào hiệu ứng nhiệt của phản ứng. 

Nói chung: 


- Các phản ứng tỏa nhiệt dễ xảy ra hơn các phản ứng thu nhiệt. 
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- Nhiệt tỏa ra càng lớn phản ứng càng dễ xảy ra. 


- Nhiệt thu vào càng lớn phản ứng càng khó xảy ra. 


Ví dụ: AI + 3O; = 2Al¿O; + 3349,9Kị 
Hạ + Cl = 2HCIL + 185,/7Kị 
2 HgO = 2Hg + O;- 1703Kj 
2H,O = 2H + O;- 571,5Kj 


Nhận xét: - khi tác dụng với oxi thì ĐHĐHH của AI >H;ạ> Hg 
- khi tác dụng với hiđro thì ĐHĐHH của O; > C]; 


4. Đánh giá độ HĐHH dựa vào dãy hoạt động hoá học của các kim loại (lớp 9, chương III. 
Kim loại và phi kim. É1. Tính chất của kim loại) 
K, Na, Mg, AI, Zn, Fe, NI, Šn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au 


Các kim loại đứng trước hoạt động hoá học hơn các kim loại đứng sau nó (đẩy được các kim 
loại này ra khỏi dung dịch muối). 


5. Đánh giá độ HĐHH dựa vào dấy điện hoá của kim loại 


Ở lớp 12, chương VII. Đại cương về kim loại, dãy điện hoá của kim loại được xây dựng dựa 
vào thế điện cực tiêu chuẩn của các kim loại. 
Tính chất oxi hoá của ion kim loại tăng 
———— => 


K Ca? Na† Mg” AI 7n” Fe7 Nữ Sn“ Pbˆ H Cu” Hg;” Ag Hg”” PỨ Au?* 

LT]ƑỰ } [ | | | } L L L | |} |} L L_] 

Jin J f 1 1 1541 4131 1-1951 

K Ca Na Mg AI Zn Fe Ni §ŠSn Pb Hạ Cu Hg Ag Hg P( Au 
Tính chất khử của kim loại giảm 


CÂU HỎI 
Thế nào là nguyên tố HĐHH mạnh? 
Độ HĐHH của một chất phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
Quan niệm đúng đắn về độ HĐHH? 
Làm thế nào để xác định độ HĐHH một cách chính xác? một cách gần đúng? 
Vì sao khả năng oxi hoá của HCIO> HCIO;> HCIO:> HCIO¿? 
Tóm tắt nội dung của bài trong khoảng 5 — 10 câu. 


CÀ Hi 1c 


£7. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KHÁI NIỆM VỀ PHẢN ỨNG HOÁ 
HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 
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I. KHÁI NIỆM VỀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC VÀ TÂM QUAN TRỌNG CỦA NÓ. 

Sách giáo khoa hoá học lớp 8 định nghiã “phản ứng hoá học là quá trình làm biến đổi chất này 
thành chất khác”. Còn theo quan niệm hiện đại người ta hình dung phản ứng hoá học là một dạng 
chuyển động không ngừng của vật chất trong tự nhiên tuân theo định luật tổng quát về bảo toàn 
vật chất và bảo toàn năng lượng. 

Phản ứng hoá học là khái niệm quan trọng nhất của hoá học vì hoá học là khoa học nghiên cứu 
về các chất và sự chuyển hoá giữa chúng. Phản ứng hoá học là đối tượng chính của hoá học. 

- Học sinh muốn hiểu được các định luật và lý thuyết hoá học thì phải nắm vững các biến hoá 
hoá học khác nhau của các chất tức là các phản ứng hoá học. 

- Việc nghiên cứu tính chất các nguyên tố và các hợp chất của chúng chủ yếu thông qua các 
phản ứng mà chúng thực hiện. 

- Phản ứng hoá học có trong mọi bài giảng về chất. Việc nắm vững các khái niệm về phản ứng 
hoá học sẽ giúp học sinh tiếp thu tốt các bài học cụ thể. 

- Phản ứng hoá học còn giúp học sinh phát triển năng lực nhận thức và hình thành thế giới quan 
duy vật biện chứng. 

II HỆ THỐNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 

Khái niệm tổng quát về phản ứng hoá học là một bộ phận của toàn bộ hệ thống kiến thức hoá 
học. Bản thân nó là một hệ thống bao gồm các nhóm khái niệm thành phần và các mối liên hệ 
giữa các nhóm khái niệm đó. Các nhóm khái niệm này gồm: 

Điều kiện để phản ứng xẩy ra 
Bản chất của phản ứng 

Cơ chế của phản ứng 

Tốc độ của phẩn ứng 

Chiều của phản ứng 


Cân bằng hoá học 


SU CU VN, Chì  GU lê 


Kết quả của phản ứng: các dấu hiệu nhận biết phản ứng, sản phẩm phản ứng, hiệu 
ứng nhiệt, hiệu suất của phản ứng. 
8. Các loại phản ứng hoá học. 


Giữa các nhóm khái niệm trên có sự liên quan gắn bó với nhau. Vì vậy hệ thống khái niệm về 
phản ứng hoá học không chỉ bao gồm các nhóm khái niệm thành phần mà còn cả mối quan hệ 
giữa các nhóm khái niệm đó. 

Hệ thống khái niệm về phẩn ứng hoá học là một bộ phận của toàn bộ hệ thống kiến thức hoá 
học, nó có liên quan chặt chẽ với các khái niệm khác, đặc biệt là những kiến thức về chất và cấu 
tạo chất. Học sinh càng có hiểu biết đầy đủ về chất và cấu tạo chất bao nhiêu thì càng có điều 
kiện nghiên cứu sâu hơn về phản ứng hoá học. 

II. VIỆC HÌNH THÀNH HỆ THỐNG KHÁI NIỆM VỀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Ở PHỔ 
THÔNG. 

Trong chương trình hóa học phổ thông, nhìn chung các khái niệm về phản ứng hoá học được 
hình thành qua các bài giảng về chất, chỉ có một số ít bài chuyên về phản ứng hoá học. 

1. Khái niệm về điều kiện phản ứng. 
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Điều kiện để phản ứng xảy ra được nêu ngay ở đầu chương trình lớp 8 (chương I, š3). Sau khi 
nghiên cứu hiện tượng vật lý, hiện tượng hoá học rồi định nghiã phản ứng hoá học, sách giáo khoa 
đã nêu 2 điều kiện để phản ứng xảy ra là: 

a) Các chất tham gia phản ứng nhất thiết phải tiếp xúc với nhau. 

b) Phải có nhiệt độ: có những phản ứng chỉ xẩy ra khi chất tham gia được làm nóng lên đến 

một nhiệt độ nào đó. 

Điều kiện a là bắt buộc, điều kiện b không phải mọi phản ứng đều cần. Đây là những điều 
kiện chung cho các phản ứng. Những phần sau của chương trình, khi học về từng phản ứng cụ thể 
còn có những điều kiện riêng khác. 

« Ở lớp 8 khi học về sự cháy, sách giáo khoa có nêu điều kiện phát sinh sự cháy là: 

a) Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy. 
b) Phải đủ khí oxi cho sự cháy. 

Muối dập tắt sự cháy phải: 

a) Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 
b) Cách ly chất cháy với khí oxi. 

Đây là sự vận dụng những điều kiện chung để phản ứng xẩẳy ra vào một phản ứng cụ thể: phản 
ứng cháy của các chất với oxi. 

e Điều kiện về nhiệt độ dần dần được học sinh hiểu một cách sâu sắc hơn là phải cung cấp 
một năng lượng cần thiết để phá vỡ liên kết giữa các nguyên tử trong các chất tham gia phẩn ứng. 
Năng lượng này có thể được cung cấp dưới nhiều dạng khác nhau chứ không chỉ là sự đun nóng: 
tác dụng của ánh sáng, dòng điện, các lực cơ học, các bức xạ... 

e Điều kiện chất xúc tác được nêu ra lần đầu tiên ở lớp 9 (chương II, š 8. Sản xuất axit 
sunfurIc). 

e Điều kiện để phản ứng trao đổi ion xảy ra được trình bày khá kỹ ở lớp 11 (chương L, § 6. 
Phản ứng trao đổi ion): Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly chỉ xảy ra khi có những 
ion kết hợp với nhau và tách ra dưới dạng chất kết lủa, hoặc chất dễ bay hơi, hoặc chất điện ly 
yếu. 

e Phản ứng kim loại này đẩy kim loại kia ra khỏi dung dịch muối cần 3 điều kiện: 

- Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau trong dãy HĐHH. 
- Kim loại không tác dụng với nước. 
- Muối phẩi tan. 

2. Khái niệm bản chất phản ứng 

Đây là nhóm khái niệm trung tâm của toàn bộ hệ thống. Việc nghiên cứu bản chất phản ứng 
phụ thuộc vào sự hiểu biết của học sinh về cấu tao chất: 

- Ở lớp 8 và 9: theo quan điểm của thuyết nguyên tử - phân tử, bản chất phản ứng là sự biến 
đổi thành phần cấu tạo phân tử của các chất. 

- Ở lớp 10, 11, 12 dưới ánh sáng của thuyết cấu tạo nguyên tử, thuyết điện tử về liên kết hoá 
học, bản chất phẩn ứng là sự dịch chuyển các electron và thay đổi liên kết hoá học. Ở chương I 
lớp 11, sau khi nghiên cứu về sự điện ly, bản chất của phản ứng axit- bazơ là sự cho và nhận 


kh) 


proton, bản chất của phần ứng trao đổi ion là sự kết hợp giữa các ion để tạo thành chất kết tủa, 
chất dễ bay hơi hay chất điện ly yếu. 


3. Khái niệm cơ chế phản ứng 


Khi nghiên cứu về cơ chế phản ứng nghiã là nghiên cứu các quá trình xảy ra trong phản ứng 
hoá học để trả lời câu hỏi: các tương tác hoá học đã xảy ra như thế nào? Có những chất trung gian 
nào được tạo thành? Chương trình hoá phổ thông không có định nghiã về cơ chế phản ứng mà chỉ 
giới thiệu cơ chế 2 phản ứng là clo hoá metan và cộng ion vào nối đôi của etilen. 

4. Khái niệm tốc độ phản ứng 

Các phản ứng xảy ra với tốc độ nhanh hay chậm được để cập tới ngay ở lớp 8 (chương II, É 5. 
Không khí và sự cháy). Sự cháy của một chất trong không khí chậm hơn trong oxi do sự tiếp xúc 
bể mặt của chất cháy với oxi kém hơn. Thực chất đây là ảnh hưởng của nông độ tới tốc độ phẩn 
ứng. 

Tuy nhiên chỉ ở lớp 10 (chương V, š 8. Tốc độ phản ứng) khái niệm tốc độ phản ứng mới được 
nghiên cứu một cách đầy đủ. Tốc độ phản ứng được đo bằng sự thay đổi nồng độ của một chất 
tham gia phản ứng trong một đơn vị thời gian. Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào bản chất của các 
chất tham gia phản ứng, các điều kiện tiến hành phẳẩn ứng mà quan trọng nhất là nồng độ, nhiệt 
độ, chất xúc tác. Việc tăng tốc độ phản ứng có ý nghĩa quan trọng trong các quá trình sản xuất, 
đặc biệt là sản xuất các chất hữu cơ vì đa số các phản ứng hữu cơ xảy ra với tốc độ chậm. 

5. Khái niệm chiều của phản ứng và cân bằng hoá học 

Hai khái niệm này liên quan chặt chẽ với nhau. Khái niệm trước là cơ sở để xây dựng khái 
niệm sau. Có nhiều phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau. Tuy nhiên khái niệm phản ứng 
thuận nghịch chỉ được đưa ra ở lớp 10 (chương V, É9. Cân bằng hoá học). Phản ứng thuận nghịch 
được định nghĩa là những phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau trong cùng điều kiện. Nó được 
biểu thị bằng phương trình với 2 mũi tên ngược nhau í'.. Trước đó để đơn giản người ta biểu thị 
bằng phương trình với dấu =. 


Ở chương V lớp 10 phân “Lý thuyết về phản ứng hoá học” được trình bày theo sơ đỒ sau: 
Hiệu ứng nhiệt của phẩn ứng => Tốc độ phản ứng => Phản ứng thuận nghịch => Cân bằng hoá 
học => Vận dụng vào thực tế sản xuất axit sunfuric. 
6. Nhóm khái niệm về các kết quả phản ứng gôm: 
a) Các dấu hiệu nhận biết phản ứng: 
- sự biến đổi màu 
- sự tạo kết tủa, tạo chất khí thoát ra 
- sự thoát nhiệt 
- sự cháy, nổ, phát sáng 
- sự phát sinh dòng điện 
Các dấu hiệu này được đưa dần vào chương trình qua phản ứng của các chất cụ thể. 
b) Phản ứng tỏa nhiệt và thu nhiệt: 
Phản ứng tỏa nhiệt nêu ở lớp 8 (chương V, É 2. Oxit). Phản ứng tỏa nhiệt và thu nhiệt được định 
nghiã trong bài Hiệu ứng nhiệt của phản ứng ở lớp 10. 
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c) Hiệu ứng nhiệt của phản ứng được học riêng một bài ở chương V lớp 10 trong đó có 
làm rõ bản chất của vấn để tại sao phản ứng lại tỏa nhiệt hay thu nhiệt, cách tính hiệu ứng nhiệt 
của phản ứng. 


d) Sản phẩm của phần ứng: 


Sản phẩm chính, sản phẩm phụ được để cập đến qua các phản ứng hữu cơ ở lớp 11 và 12: phản 
ứng cộng clo với propan, propen; cộng brom với butadien —1,3; phản ứng cracking dầu mỏ... Sản 
phẩm của phản ứng được chú ý đến trong sản xuất hoá học. 


e) Hiệu suất của phản ứng: 

Khái niệm này thường dùng trong các bài toán hoá học. 

7. Khái niệm về các loại phản ứng 

Ở phổ thông có 2 cách phân loại chính: 

1) Dựa vào sự thay đổi thành phần cấu tạo phân tử các chất tham gia và tạo thành, người ta 
chia các phản ứng thành 4 loại: hoá hợp, phân hủy, thế, trao đổi. 

2) Dựa vào sự thu hay nhường electron (hoặc sự thay đổi số oxi hoá) chia các phản ứng 
thành 2 loại: 

a) Các phản ứng không thay đổi số oxi hoá gồm phản ứng trao đổi, một số phản ứng kết 

hợp và phân hủy. 

b) Các phản ứng thay đổi số oxi hoá (phản ứng oxi hóa - khử) gồm phản ứng thế, một số 

phản ứng kết hợp và phân hủy. 

Ngoài 2 cách phân loại trên người ta còn dựa vào đặc điểm của từng phản ứng cụ thể, sản 
phẩm của phản ứng hay cơ chế... để đặt tên: phản ứng este hoá, phản ứng thủy phân, phản ứng xà 
phòng hoá... 

Chú ý: 

a) Khái niệm phản ứng oxi hoá - khử được xây dựng 2 lần: lần (1) ở lớp § xây dựng trên 
kiến thức nền là thuyết nguyên tử — phân tử; lần (2) ở lớp 10 xây dựng trên kiến thức nên làthuyết 
cấu tạo nguyên tử. 

b) Có những phản ứng là trường hợp riêng của một loại phản ứng như: 

- phản ứng trung hoà là trường hợp riêng của phần ứng trao đổi. 

- phản ứng xà phòng hoá là trường hợp riêng của phản ứng thủy phân. 


Sau đây là quá trình xây dựng khái niệm về các phản ứng hoá học: 


Lớ Chương Bài Phản ứng 
l 
IH. Oxit - Sự |2. Oxit - Sự oxi | Hoá hợp 
S |chấy hoá Phân tích 
4. Điều chế oxi 
IV. Hiđro. | 1. Hiđro Thế 
Nước 3. Phản ứng oxi |Oxi hoá-khử (lần 
hóa-khử 1) 


ky 


H. Các hợp |6. Tính chất hoá | Trung hòa 
chất vô cơ học của axit 
9 12. Tính chất của | Trao đổi 
muối 
IV. Hợp chất | 13. Hợp chất hữu |Este hoá, thủy 
hữu cơ cơ chứa oxI,nitơ | phân, 
xà phòng hóa 
10 |HL Phản ứng Oxi hoá-khử (lần 
oxi hoá-khử 2) 
L. Sự điện li 3. AxIt - bazơ Trung hoà, AxIt — 
II 6. Phản ứng trao | bazơ 
đổi ion Trao đổi ion 
V. 1. Dãy đồng đẳng | Trùng hợp 
Hiđrocacbon | của etylen 
không 
no 
I.Anđehit- | 3. Dấy đồng đẳng | Este hoá 
aXIt của axitaxetic 
12 | cacboxylic — 6. Este Xà phòng hóa 
©ste 


V. AminoaxIt — 


Protit 


1. AminoaxIt 


Trùng ngưng 


VI. Hợp chất 


cao phân tử và |1. Khái niệm | Trùng hợp, Trùng 
vật liệu | chung ngưng 
polime 


1. Tầm quan trọng của hệ thống khái niệm về phẩn ứng hoá học? 
2. Trình bày nội dung của hệ thống khái niệm về phản ứng hoá học? 


3. Trong 8 nhóm khái niệm về phản ứng hoá học, nhóm khái niệm nào là quan trọng? quan 


trọng nhất? Vì sao? 


CÂU HỎI 


. Nhóm khái niệm về điều kiện, bản chất phản ứng, phân loại phản ứng được hình thành và 
phát triển như thế nào trong chương trình hoá học phổ thông? 

. Những cơ sở để phân loại phẩn ứng hoá học trong chương trình hoá học phổ thông? Theo đó 
có những loại phản ứng hoá học nào? 


6. Nêu tác dụng của việc phân loại phản ứng hoá học? 


7. Tóm tắt nội dung của bài trong khoảng 5 — 10 câu. 


38 


Chương IV 
GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP H0Á HỤ Ủ THPT 


E1. GIẢNG DẠY PHẦN LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÓA TRUNG 
HỌC PHÔ THÔNG 


I GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC PHẦN LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO. 


Thuyết cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, ĐLTH và HTTH là lý thuyết chủ đạo của chương 
trình hóa THPT. Nó được xếp trọn trong 2 chương đầu của lớp 10. Nội dung kiến thức trong 2 
chương này có mối liên hệ lôgic chặt chẽ. Để thấy mối quan hệ này ta hãy xét cấu trúc chung của 
chương I và II. 


Chương I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 


Toàn chương có 4 bài + 2 bài đọc thêm (T) 
§1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử, kích thước khối lượng nguyên tử 
— Một vài dữ kiện thực nghiệm chứng tỏ nguyên tử có cấu tạo phức tạp. Sự phát hiện ra 
elecftron. 
§2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị 
§3.Vỏ nguyên tử 
1. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử 
2. Lớp electron 
3. Phân lớp electron 
4. Obitan 
5. Số electron tối đa trong 1 phân lớp 
6. Cấu trúc electron trong nguyên tử các nguyên tố 
7. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng 
§4. HTTH các nguyên tố hóa học 
1. Nguyên tắc sắp xếp 
2. Bảng tuần hoàn 
A. Số thứ tự 
B. Chu kỳ 
€. Nhóm và phân nhóm 
D. Giới thiệu một vài phân nhóm chính (VII, I, VI) 
3. Nhận xét về sự biến đổi cấu trúc electron của nguyên tử các nguyên tố trong bảng tuần 
hoàn. 
- Sự phóng xạvà sự biến đổi các nguyên tố hóa học. 


Chương II. LIÊN KẾT HÓA HỌC - ĐLTH MENĐÊLÊEP 
Toàn chương có 9 bài + 2 bài đọc thêm. 
§1. Liên kết cộng hóa trị 
- Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị 
- Liên kết cộng hóa trị không có cực và có cực 
§2. Liên kết ion 
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- Sự tạo thành Ion 
- Sự tạo thành liên kết ion 
- Kết luận về sự tạo thành liên kết hoá học 
§3. Hóa trị của các nguyên tố 
- Electron hóa trị 
- Hóa trị của I nguyên tố trong hợp chất ion 
- Hóa trị của I nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị 
Tinh thể 
- Tinh thể nguyên tử 
- Tinh thể phân tử 
- Tinh thể ion 
- Tinh thể kim loại 
Mol 
Tỷ khối của chất khí 
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học 
- Tính kim loại, phi kim 
- Độ âm điện của các nguyên tố 
- Hóa trị của các nguyên tố 
- Tính chất của các ôxit và hyđrôxit của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính. 
§8. VỊ trí của các nguyên tố trong HTTH và tính chất hóa học của chúng 
$9. ĐUEH Menđêlêep 
H Vai trò của ĐLTH đối với sự phát triển của khoa học 
H1 Vài nét về quá trình xây dựng ĐLTH và HTTH 


$4. 


§5. 
§6. 
§7. 


So sánh với chương trình trước cải cách ta thấy có sự thay đối lớn : 


Chương trình trước cải | Chương trình cải cách 
cách 
Chương | CẤU TẠO NGUYÊN |_ CẤU TẠO NGUYÊN 
| TỬ TỬ 
(Có giới thiệu HTTH) 
Chương ĐLTH - HTTH LIÊN KẾT HOÁ HỌC ~ 
7 ĐLTH 
Chương | LKHH-PHẢN ỨNG | PHÁN ỨNG OXY HÓA 
3 OXY HÓA - KHỬ - KHỬ 


Điểm khác của chương trình cải cách là: 
- HTTH học ngay sau phần cấu tạo nguyên tử 
- ĐLỤTH học ngay sau HTH và LKHH 
Có ý kiến cho rằng: Menđêlêep khám phá ra ĐLTH và trên cơ sở đó xây dựng HTTH. HTTH là 
hệ quả quan trọng nhất của ĐLTH. Vậy tại sao lại học ĐLUTH sau HTTH? và tại sao lại học HTTH 
ngay sau phần cấu tạo nguyên tử? Tác giả chương trình cải cách đã có dụng ý gì trong việc thay đổi 
trật tự sắp xếp trên? 
Nguyên nhân của sự thay đổi đó là: trong chương trình trước cải cách HTTH được xây dựng dựa 
theo sự biến đổi tính chất hóa học của các nguyên tố. Còn chương trình cải cách HTTH được xây 
dựng dựa vào sự biến đổi về cấu trúc hạt nhân nguyên tử. Ở đây tác giả muốn nhấn mạnh nguyên 
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nhân quyết định tính chất của nguyên tố là cấu tạo nguyên tử. Đây cũng là quy luật chung làm cơ sở 
cho sự sắp xếp các nguyên tố. 


Đi sâu hơn nữa vào cấu trúc của 2 chương ta thấy: để học ĐLTH, nghiên cứu sự biến đổi tuần 
hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, thành phần và tính chất của các đơn chất và hợp chất của 
các nguyên tố không chỉ cần kiến thức về cấu tạo nguyên tử mà còn cần có kiến thức về hóa trị và 
liên kết hóa học. Vì vậy ĐLTH được xếp xuống cuối chương 2 sau phần liên kết. 


I. GIẢNG DẠY CHƯƠNG CẤU TẠO NGUYÊN TỬ. 
A.Mục đích trí đức dục, yêu cầu của chương: 


I- Mở rộng và làm sâu sắc hơn kiến thức về chất và cấu tạo chất thông qua việc nghiên cứu 
CTNT. Từ đó mở ra cho học sinh một cách nhìn mới với các kiến thức đã học ở lớp 8 và lớp 9, thấy rõ 
hơn bản chất của các khái niệm, các hiện tượng và phản ứng hóa học. Cần làm cho học sinh nắm 
vững các vấn đề cơ bản sau: 


+ Thành phần, cấu tạo, kích thước, khối lượng của nguyên tử. 


+ Cấu tạo hạt nhân nguyên tử, điện tích hạt nhân, định nghĩa nguyên tố, đồng vị, khối lượng 
nguyên tử trung bình. 

+ Sự chuyển động của electron trong nguyên tử, sự phân bố electron trong các lớp, phân lớp, đặc 
điểm của lớp electron ngoài cùng. 


2- Trên cơ sở cấu trúc electron trong nguyên tử các nguyên tố xây dựng bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học. Cần làm cho học sinh nắm được cấu trúc bảng tuân hoàn, sự biến đổi tuần hoàn số 
electron ngoài cùng khi điện tích hạt nhân tăng. Giới thiệu một vài phân nhóm chính cho học sinh có 
khái niệm về nhóm nguyên tố đặc biệt là thấy sự liên quan giữa CTNT (nhất là số electron lớp ngoài 
cùng ) với tính chất hóa học của các nguyên tố. 


3- Thuyết CTNT là cơ sở khoa học của triết học duy vật biện chứng. CTNT của các nguyên tố là 
một ví dụ sinh động về quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, quy luật lượng đổi chất 
đổi. Nó chứng minh khả năng nhận thức thế giới của con người, kích thích lòng say mê khoa học, yêu 
thích môn hóa, phát triển trí tưởng tượng cho học sinh. 


B. Những điều cần chú ý khi giảng dạy: 


1- Phần CTNT có tính chất tương đối độc lập, nội dung kiến thức mới hoàn toàn và khá trừu tượng 
như obitan, mức năng lượng, nguyên lý vững bền. Cần dùng một số bài toán đơn giản như tính tỷ số 
khối lượng giữa electron và hạt nhân, xác định bán kính nguyên tử, khối lượng tuyệt đối của nguyên 
tử... để học sinh hiểu rõ hơn về nguyên tử đồng thời làm giảm tính trừu tượng của môn học. 


2- Khi viết sơ đổ phân bố electron trong nguyên tử các nguyên tố theo mức năng lượng tăng dần: 
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s... cần tránh lấy ví dụ rơi vào trường hợp bất thường: các nguyên tố có cấu 
hình nửa bão hòa pŸ, d”, f như Cr, Cu, Mo, Ru, Pd, Ag, Au. 

3- Khi giảng bài cần chú ý đến tính lôgic chặt chẽ và tính hệ thống của bài giảng. HTTH chính là 
sự phân loại các nguyên tố, các đơn chất và hợp chất của chúng một cách khoa học nhất. Menđêlêep 
là người đã phát hiện ra quy luật chung làm cơ sở cho sự sắp xếp các nguyên tố. Quy luật chi phối tính 
chất các nguyên tố là: cấu tạo nguyên tử quyết định tính chất cuả nguyên tố. 


Trong SGK, HTTH được xây dựng trên cơ sở cấu trúc electron của nguyên tử các nguyên tố. Chính 
vì vậy các định nghĩa về chu kỳ, nhóm, phân nhóm cũng dựa trên cơ sở đó. 


4- Phương pháp giảng dạy chủ yếu là thuyết trình, song một số phần có thể kết hợp thuyết trình 
với phương pháp nêu vấn đề. 
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5- Cần cố gắng làm một số thí nghiệm để bài học thêm hấp dẫn như : thí nghiệm chứng minh các 
electron ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tố, thí nghiệm các nguyên tố trong cùng 
phân nhóm có tính chất hoá học giống nhau... 


II. GIẢNG DẠY CHƯƠNG LIÊN KẾT HÓA HỌC - ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN. 
A.Mục đích trí đức dục, yêu cầu của chương: 


1- Cung cấp cho học sinh những kiến thức về sự tạo thành phân tử từ nguyên tử, liên kết cộng hóa 
trị và liên kết ion, liên kết trong các tinh thể, hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị và 
hợp chất ion. 


2- Cho học sinh biết cách sử dụng đơn vị mol vào các phép tính hóa học, hiểu ý nghĩa của mol và 
thể tích mol phân tử của chất khí, biết cách xác định tỷ khối các khí, tính khối lượng phân tử dựa vào 
tỷ khối. 

3- Định luật tuần hoàn là một trong những định luật cơ bản của tự nhiên. Học sinh cần nắm vững 
sự biến đổi tuần hoàn một số tính chất tiêu biểu của các nguyên tố và giải thích được nguyên nhân 
của sự biến đổi đó. Từ vị trí của một nguyên tố trong HTTH suy ra cấu tạo nguyên tử, rỗi từ cấu tạo 
nguyên tử suy ra tính chất hóa học. Biết so sánh tính chất của các nguyên tố trong cột, hàng. Rèn cho 
học sinh kỹ năng sử dụng bảng tuần hoàn vào việc học tập hóa học một cách có hệ thống và quy luật. 

4- Quá trình giảng dạy chương này có tác dụng phát triển trí tưởng tượng, tư duy phân tích tổng 
hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa. 

5- Phần ĐLTH làm sáng tổ 3 quy luật của phép biện chứng. 

B. Những điều cần chú ý khi giảng dạy: 

1- Chương I và II là phần kiến thức đặc biệt quan trọng của chương trình hóa THPT, trong đó việc 
học cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học là nên tảng cho việc nghiên cứu ĐLTH. Học sinh chỉ có thể 
tiếp thu tốt định luật trên cơ sở nắm chắc về cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học. 

2- Khi dạy phần liên kết hóa học cần nhấn mạnh: 

+ Nguyên nhân việc tạo thành liên kết là các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra tổ hợp mới có 
dự trữ năng lượng thấp hơn, do đó bền hơn. 

+ Các nguyên tử liên kết với nhau để đạt tới cấu trúc bển của khí hiếm theo 2 cách: 

- Góp chung 1 hay nhiều electron để tạo cặp e chung 
- Chuyển hẳn 1 hay nhiều electron từ nguyên tử này đến nguyên tử khác để tạo thành ion. 

+ Liên kết cộng hóa trị có cực là dạng chuyển tiếp của liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết 
ion. Không có liên kết ion thuần túy. 

+ Điều kiện để tạo thành liên kết cộng hóa trị và liên kết ion không chỉ dựa vào hiệu số độ âm 
điện (khoảng 1,7 như sách giáo khoa nêu), mà còn chú ý liên kết ion chỉ tạo thành khi các kim loại 
điển hình hóa hợp với các phi kim điển hình. Trường hợp HE: A; = 4 -2,1 = 1,9 >1,7 nhưng liên kết HE 
lại là liên kết cộng hoá trị. 

3- Bài các tinh thể là sự vận dụng lý thuyết về liên kết hoá học vào thực tế, vì vậy cần làm rõ mối 
quan hệ giữa liên kết hoá học trong tinh thể với tính chất của chúng: nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, 
tính tan, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, độ bền... 

4- Định luật tuần hoàn nêu lên quy luật biến thiên tính chất của nguyên tử các nguyên tố hoá học; 
biến thiên về thành phần và tính chất các đơn chất, các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố. Cần làm rõ 
một số khái niệm sau: 
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- Tính chất của nguyên tử bao gồm: cấu trúc nguyên tử, bán kính nguyên tử, thể tích nguyên tử, 
bán kính ion, năng lượng ion hoá, ái lực với electron, tính chất quang học, từ tính... trong đó nổi bật là 
tính kim loại, phi kim và hoá trị của các nguyên tố. 


- Tính chất của các đơn chất (nguyên tố ở dạng tự do) gồm tính dẻo, độ rắn, nhiệt độ nóng chảy, 
nhiệt hóa hơi, độ dẫn điện, dẫn nhiệt, năng lượng solvat hóa, thế oxyhóa tiêu chuẩn, khối lượng riêng, 
màu sắc... Tính chất của đơn chất còn phụ thuộc vào dạng thù hình. Một số đơn chất có thể tổn tại 
dưới các dạng thù hình khác nhau nên từ 105 nguyên tố trong HTTH tạo nên gần 400 đơn chất. 


- Tính chất của các hợp chất gồm nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, tính tan, màu sắc... đặc biệt 
cần chú ý đến tính axit - bazơ của các oxit, hiđroxit. 

5- Chương này nên làm một số thí nghiệm như: thí nghiệm chứng minh hiđro phân tử hoạt động 
kém hơn hiđro nguyên tử (trong phân tử H; có liên kết); thí nghiệm về tính không bền của tinh thể 
phân tử I›; thí nghiệm về sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong phân nhóm chính. 


CÂU HỎI 


1. Tại sao lại nói ĐUTH, HTTH là lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa phổ thông? 

2. Vị trí của ĐLTH, HTTH trong chương trình cải cách? trước cải cách? Giải thích lý do sắp xếp 
ở mỗi chương trình. 

3. Vì sao chương trình trước cải cách xếp LK ION trước LK CHT còn chương trình cải cách thì 
ngược lại? 

4. Xác định trọng tâm (những kiến thức cốt lõi quan trọng nhất) của chương I và II sách giáo 
khoa hóa học lớp 10. 

5. Cho 8 ví dụ minh họa quy luật biến thiên tính chất của các hợp chất của các nguyên tố theo 
chu kỳ, theo phân nhóm chính. 


E2. GIẢNG DẠY CÁC NHÓM NGUYÊN TỐ TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO 
I. TÁC DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 


1. Các nhóm nguyên tố bao gồm các đơn chất và hợp chất quan trọng của chúng được nghiên 
cứu trên cơ sở khoa học của thuyết cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, ĐLTH- HTTH gồm có 
nhóm Halogen, Oxi - Lưu huỳnh, Nitơ - Photpho, phân nhóm chính các nhóm I, II, HI và phân 
nhómphụ VII. Đó là những chất cụ thể có tính chất tiêu biểu cho nhóm, chúng có tầm quan trọng 
cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Việc nghiên cứu các chất này một mặt cung cấp cho học sinh các 
kiến thức trong đời sống thực tế, mặt khác nó lại chứng minh tính chân thực đúng đắn của các học 
thuyết, nâng cao giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của chúng. 


2. Trong quá trình nghiên cứu về các chất cụ thể học sinh được bổ xung thêm các kiến thức, 
các khái niệm cơ bản của hóa học, đặc biệt là hệ thống khái niệm về phẩn ứng hóa học, khái 
niệm về liên kết hóa học... 

3. Qua các bài về sản xuất hóa học, học sinh được nâng cao hiểu biết về cơ sở khoa học của 
nền sản xuất hóa học. Các nguyên lý chung của sản xuất hóa học, các biện pháp kỹ thuật trong 
sản xuất được giải thích trên cơ sở của lý thuyết về cân bằng hóa học . Chúng có tác dụng giáo 
dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp rất tốt cho học sinh. 
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4. So với việc nghiên cứu các chất cụ thể ở PTCS thì ở THPT các kiến thức phong phú hơn, sâu 
sắc hơn, có hệ thống hơn. Học sinh hiểu bài có cơ sở vững chắc vì mỗi phần đều có sự giải thích 
nguyên nhân dựa trên cơ sở cấu tạo quyết định tính chất, học sinh sẽ dễ nhớ bài hơn. 

5. Việc vận dụng lý thuyết chủ đạo vào việc nghiên cứu các nhóm nguyên tố làm cho tư duy 
phát triển, đồng thời một số thao tác tư duy cũng được hoàn thiện: so sánh, suy diễn, khái quát 
hóa... học sinh cũng được rèn luyện về phong cách NCKH như để xuất giả thiết, chứng minh và 
kiểm nghiệm đi đến kết luận chính xác một vấn đề. 

6. Nhìn chung các nhóm nguyên tố được nghiên cứu theo trình tự dàn ý sau: 

* VỊ trí trong HTTH. Cấu tạo nguyên tử. Đặc tính chung của nhóm. 

* Nghiên cứu I nguyên tố có tính chất tiêu biểu theo trình tự: Cấu tạo-> Trạng thái tự 
nhiên—> Tính chất vật lý—> Tính chất hóa học—-> Ứng dụng -> Điều chế trong phòng thí nghiệm và 
sản xuất trong công nghiệp (nếu có). 

* Nghiên cứu các hợp chất quan trọng: 

- Hợp chất với hiđro (hyđrua) 
- Hợp chất với oxy (oxit, hyđroxit, muối) 

* Nghiên cứu một vài nguyên tố còn lại trong nhóm dưới dạng ngắn gọn, có chú ý đến các 
đơn chất, hợp chất có tầm quan trọng đối với đời sống. Vận dụng thao tác so sánh để kết luận. 
II. NGHIÊN CỨU CHƯƠNG IV: PHÂN NHÓM CHÍNH VII - NHÓM HALOGEN. 

1. Sơ đồ hệ thống bài giảng chương IV 


Giới thiệu chung về vị trí, cấu tạo, tính chất các Halogen 


là Ta hình e—»công thức ph.tử —>TTTN-> te v/lý—> tíc h/học—>ứng dụng > đ/chế 


- TTTN -—> t/c lý học —> đ/chế 
\ 
Axítelohđic | - PIN —> ức lý học —> t/c hóa học —> ứng dụng 
N 
Muối clorua của Na, K, Zn Ba, Ca, AI _Ắ 
- ứng dụng —> nhận biết gốc clorua 
Í Muối số hợp chất chứa oxi của clo 


rÌ -t/c—> đ/chế —> ứngdụng 


| 


1i 


-TTTN — ức vật lý —> t/c hóa học —> ứng dụng 
Thực hành 


TN —> t/c vật lý —> t/c hóa học —> ứng dụng 


- đ/c hiđro clorua và thử tính tan 
- t/c của axit clohidric 
- nhận biết muối clorua 
2. Mục đích yêu cầu của chương 
+ Vận dụng kiến thức về CTNT- LKHH - ĐLTH để nghiên cứu cấu tạo và tính chất của các 
phi kim điển hình. Phân nhóm chính VII mang đầy đủ các tính chất đặc trưng của phi kim: 
- Khả năng oxi hóa mãnh liệt ( E, CI, Br) 


44 


- Phản ứng với kim loại tạo thành hợp chất ion 
- Phản ứng với hiđro tạo thành phân tử có cực ở thể khí (tan trong nước tạo thành các axit). 
- Các oxiIt, hyđrôxIt có tính axit 
+ Chú ý cho học sinh thấy tính phi kim và khả năng hoạt động của các halogen giảm dần từ 
F-> I theo đúng quy luật của ĐLỤTH. Các hợp chất của halogen có ứng dụng quan trọng trong đời 
sống: HCI, HE, nước Javen, KCIO¿, clorua vôi. 
+ Mở rộng thêm hiểu biết về mối quan hệ giữa các chất: đơn chất- đơn chất, đơn chất - hợp 
chất, hợp chất - hợp chất. 


+ Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng thực hành và làm toán hóa học. 
+ Củng cố kiến thức về phản ứng oxi hóa — khử. 
II. NGHIÊN CỨU CHƯƠNG V: OXI, LƯU HUỲNH. 
LÝ THUYẾT VỀ PHÁN ỨNG HÓA HỌC 
1. Sơ đồ hệ thống bài giảng chương V 
(Xem tiếp trang sau) 


iới thiệu chung về cấu tạo, tính chất của nhóm | 


- ức vật lý —> t/c hóa học —> ứng dụng 
q v/lý —> cấu tạo PT-›t/c h/học —> TTTN-> ứng dụng 


- tức vật lý —> tc hóa học —> đ/chế 
\/ 


- tức vật lý —> t/c hóa học —> ứng dụng —>đ/chế 


- t/c vật lý —> t/c hóa học 


Lý thuyết về phản ứng hóa học 


Hiệu ứng nhiệt của 


Tốc độ phản ứng 


| Tốc độ phản ứng |—> Sản xuất axit sunfuric 


t/c hóa học —> nhận biết ion SO/ ` 


- Lưu huỳnh tác dụng với hiđro 

- Hiđro sunfua tác dụng với các muối 

- Tính chất hóa học của axit sunfuric 
2. Mục đích yêu cầu của chương 


+ Vận dụng kiến thức về CTNT, ĐLTH - HTTH, LKHH và cấu tạo mạng tinh thể để nghiên 
cứu cấu tạo, tính chất của O;, O; § và các hợp chất quan trọng của S chủ yếu là H;SO¿, SO;, HS 
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làm cho học sinh nắm được những tính chất cơ bản, những ứng dụng quan trọng của các chất nêu 
trên đồng thời tiếp tục mở rộng về dạng thù hình của nguyên tố. 
+ Bổ sung và nâng cao lý thuyết về phản ứng hóa học - coi đây là cơ sở khoa học để điều 
khiển quá trình sản xuất hóa học. 
+ Cung cấp kiến thức về một quá trình sản xuất hóa học cụ thể và những nguyên tắc khoa học 
của nền sản xuất hóa học hiện đại, minh họa những nội dung cơ bản phần lý thuyết về phản ứng 
hóa học. 


+Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hành và làm toán hóa học. 


IV. NGHIÊN CỨU CHƯƠNG NITƠ —- PHOTPHO. 
1. Sơ đồ hệ thống bài giảng chương nitơ - photpho 


Giới thiệu chung về vị trí, cấu tạo, tính chất của nhóm 


- cấu hình e —> TTTN-> cấu tạo PT—>› t/c v/lý—> t/c h/học-> đ/c—> ứng dụng 


tạo —> tức vật lý —> t/c hóa học 


h L] 
Dung dịch amoniac 
uối amoni 


- tức vật lý —> t/c hóa học —>sẩn xuất amoniac 


- cấu tạo PT-> oxit tương ứng(N; Os)—> t/c v/lý—> t/c h/học 


- ức vật lý —> t/c hóa học 


Axií photghòno - t/c vật lý —> t/c hóa học —> ứng dụng 


Muối photphat 


Phân bón hóa học (đạm, lân, kali) 
Thực hành 


- cấu hình e—> t/c v/lý(P đỏ,P trắng)—> t/c h/học-> ứng dụng->TTTN->ởđ/c 


- OXit tương ứng (P;Os)—> t/c v/lý —> t/c h/học —> đ/chế-> ứng dụng 


- AmonIac, aXIf ntrIc 
- Phân bón hóa học 
2. Mục đích yêu cầu của chương 
+ Nghiên cứu N;, P và các hợp chất quan trọng của chúng dưới ánh sáng của lý thuyết chủ 
đạo tập trung chủ yếu là N;, P, NH; HNO: . 
+ Củng cố thêm phần lý thuyết về phản ứng hóa học đã được học ở chương trước; phẩn ứng 
thuận nghịch, thay đổi các điều kiện để cân bằng hóa học chuyển dời theo chiều mong muốn (áp 
dụng trong sản xuất NH›). 
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+ Cung cấp kiến thức về 2 quá trình sản xuất hóa học cụ thể là NH; và HNO;, các biện pháp 
về tăng năng suất lao động: nguyên tắc ngược dòng, chu trình kín, xúc tác. 


+ Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng và quan điểm vô thần 
CÂU HỎI 
1. Phân tích tác dụng của việc học tập các nhóm nguyên tố ở THPT. 


2. Dàn ý chung của việc nghiên cứu các nhóm nguyên tố? 


3. Sơ đồ hệ thống bài giảng chương Halogen, Oxy Lưu huỳnh, NÑitơ Phôt pho có gì giống và 
khác nhau? 


4. Xác định kiến thức lõi của các chương trên. 


E3. GIẢNG DẠY PHẦN KIM LOẠI 
Phần kim loại được xếp học ở 3 chương cuối của lớp 12: 
+ Chương VII: Đại cương về kim loại 
+ Chương VIII: Kim loại các phân nhóm chính I, II, [II 
+ Chương IX: Sắt 


1. Sơ đồ cấu trúc chương VII: Đại cương về kim loại 


VỊ trí trong HITH 


Cấu tạo nguyên tử 


Nguyên tử 
kim loại 


Tính chất vật lý 
Tính chất hoá học 


Dãy điện hóa 
của kim loại 


- Cấu tạo đơn chất 


- Liên kết kim loại Đơn chất 


kim loại 


Cấu tạo hợp kùn 


- Tinh thể hỗn hợp Ăn mòn và chống 
- Tinh thể ddrắn - ăn mòn kim loại 
Tinh thể hợp chất 


hoá học 
- Liên kết hoá học 


trong hợp kim P 
Tính chất vật lý 
Ứng dụng 


2. Sơ đô cấu trúc chương VIII: Kim loại các phân nhóm chính I, II, II 


Kim loại phân nhóm 
chính nhóm I 


- Vị trí —> t/c vật lý —>t/c hoá học —> ứng dụng —> đ/chế 


- tc vật lý —>t/c hoá học —> ứng dụng —> đ/chế 


- c vật lý —> ứng dụng —> khai thác 


- tức vật lý —>ức hoá học 


Kim loại phân nhóm 
chính nhóm II `... „ „ _ 
- ức vật lý —> t/c hoá học —> ứng dụng —> đ/chề 


CaCO;_ |- t/c vật lý —>t/c hoá học —> ứng dụng —> đ/chế 


CaSO, . 
- tức vật lý —>Wc hoá học —> ứng dụng —> đ/chế 
Ỷ 
- ức vật lý —>t/c hoá học —> ứng dụng 
Tả vật lý —> đ/chế —> ứng dụng 
Al(OH 
LALOE ấn LỚN nga 2 phân loại —> tác hại —> làm mềm nước 
KAI ". ›.12HạO 
vị tí[ Ai, ] [AICh ` nh: —>t/c hoá học —> ứng dụng 
Một số [ Một số hợp kim quan trọng của nhôm | kim [ Mật số hợp kim quan rọng của nhôm | b hổa học > ứng dụng 
- tức vật lý —>ức hoá học 
- ứng dụng 
- ứng dụng 
-> Sản xuất nhôm 
3. Sơ đồ cấu trúc chương IX: Sắt 
Sắt 


- VỊ trí —> t/c vật lý —>t/c hóa học —> ứng dụng 


Hợp chất sắt II 
Hợp chất sắt II 


- te hóa học chung -> đ/chế 


- c hóa học chung —> đ/chế 


Hợp kim sắt 
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- thành phần -> phân loại -> sản xuất 
- thành phần -> phân loại —> sản xuất 
- cấu hình electron —> cấu tạo mạng tinh thể —> số oxi hóa 
- cấu tạo —> t/c hóa học 
- trạng thái tự nhiên—> t/c hh—>ức vật lý 


4. Một số điểm cần chú ý khi dạy phần kim loại 

1) So với phi kim thì các kim loại tạo ra ít hợp chất hơn. Do đó khối lượng kiến thức phần 
kim loại không nhiều. Nguyên nhân: 

- Các kim loại chỉ có một khả năng duy nhất là nhường e 

- Chúng không có khả năng tạo liên kết cộng hoá trị (nối kim loại - kim loại) như phi kim 
mà chỉ có khả năng tạo liên kết ion và hình thành mạng tinh thể kim loại. 

- Trong khi các phi kim tác dụng với hiđro để tạo thành các axit có nhiều ứng dụng thực tế 
thì chỉ có các kim loại mạnh mới tạo được hợp chất bển với hiđro, và các hợp chất này ít có ý 
nghĩa thực tiễn. 

2) Mở đầu phần kim loại có riêng một chương “Đại cương về kim loại”. Phần này hợp với 
lý thuyết chủ đạo là cơ sở lý thuyết để nghiên cứu các kim loại cụ thể. 

3) Về trình tự nghiên cứu nói chung tuân theo dàn bài chung của việc nghiên cứu các nhóm 
nguyên tố. Cần chú ý làm nổi bật tính kim loại điển hình của các kim loại kiểm; phân tích sự biến 
thiên tính chất của các nguyên tố trong cùng phân nhóm; củng cố kiến thức đã học phần ĐLTH. 
Mặt khác cũng cần phải so sánh mức độ hoạt động của các kim loại trong dãy hoạt động hóa học 
của các kim loại. 

4) Do có nhiều ứng dụng vô cùng to lớn trong đời sống nên phần kim loại có nhiều nội 
dung liên hệ với thực tiễn và có các bài sẩn xuất quan trọng (sắt, gang, thép, nhôm, các kim loại 
khác...). Phần này có tác dụng giáo dục kỹ thuật tổng hợp rất tốt đối với học sinh. 


CÂU HỎI 
1. Sơ đồ hệ thống bài giảng chương VII, VII, IX có gì giống và khác nhau? 
2. Vì sao các kim loại lại tạo ra ít hợp chất hơn các phi kim? 


3. Những chú ý khi dạy phần kim loại. 


4. Xác định kiến thức lõi của các chương trên. 


E4. GIẢNG DẠY PHẦN HOÁ HỮU CƠ 
1. Giới thiệu chung: 
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Phần hữu cơ có tất cả 11 chương (lớp 11 có 5 chương và lớp 12 có 6 chương). Ngoài 1 chương 
mở đầu còn 10 chương sau nghiên cứu về các chất cụ thể xếp theo trình tự cấu tạo phân tử từ đơn 
giản đến phức tạp dần (Chương trình cũ xếp theo nhóm chức). 

Lớp II Chương 3: Đại cương về hóa học hữu cơ 

Chương 4: Hiđro cacbon no 
Chương 5: Hiđro cacbon không no 
Chương 6: Hiđro cacbon thơm (Benzen, Toluen, Stiren) 
Chương 7: Nguồn hiđrocacbon trong thiên nhiên 
Lớp I12_ Chương I: Am - Rượu - Phenol 
Chương 2: Anđehit - Axit - Este 
Chương 3: Glyxerin - Lipit - Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp 
Chương 4: Gluxit 
Chương 5: Amin axit - ProtIt 
Chương 6: Hợp chất cao phân tử và vật liệu Polime 

2. Lý thuyết chủ đạo phần hóa hữu cơ: 

Đó là ĐLUTH-HTTTH và các thuyết về cấu tạo chất: CTNT, LKHH, thuyết CTHHH. 

Thuyết CTHH do Butlerop để xuất năm 1861 với 3 nội dung cơ bản: 

1) Trong phân tử chất hữu cơ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một 
thứ tự nhất định. 

2) Trong phân tử chất hữu cơ, các bon có hóa trị 4. Những nguyên tử các bon có thể kết hợp 
không những với những nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn kết hợp trực tiếp với nhau 
thành mạch các bon. 

Hai nội dung trên đã được nêu ở lớp 9. 

3) Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất và số lượng các 
nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết các nguyên tử). 

Thuyết CTHH giúp ta hiểu sâu sắc thêm bản chất các chất, chỉ cho ta con đường tìm hiểu cấu 
tạo bên trong của phân tử, giải thích được nhiều hiện tượng hóa học, tiên đoán sự tổn tại của nhiều 
chất mới cũng như cách tổng hợp chúng. 

Chương trình hóa hữu cơ còn vận dụng thuyết hóa lập thể để nghiên cứu cấu tạo thật của các 
phân tử trong không gian. 

Vận dụng 1 số kết quả nghiên cứu của thuyết điện tử về liên kết hóa học và hóa lượng tử để 
làm sáng tổ bản chất các liên kết hóa học, ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử, 
giải thích tính chất của các chất và cơ chế của các quá trình phản ứng. 

3. Những chú ý về phương pháp giảng dạy 

1) Quán triệt vai trò của lý thuyết chủ đạo từ chỗ là mục đích đối tượng nhận thức trở thành 
phương tiện sư pham. 

2) Cần vạch rõ mối quan hệ qua lại giữa thành phần nguyên tố, cấu tạo hoá học với tính 
chất của mỗi chất vì cấu tạo là cơ sở quyết định tính chất, ngược lại nếu biết tính chất có thể suy 
ra cấu tạo. Cần rèn cho học sinh có thói quen vận dụng mối quan hệ này một cách thường xuyên: 

- Từ cấu tạo hoá học => các hiện tượng đồng đẳng, đồng phân. 


- Từ cấu tạo nhóm định chức => tính chất đặc trưng của các loại hợp chất. 
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- Từ cấu tạo phân tử, mối liên kết tương hỗ giữa các nguyên tử trong và ngoài phân tử => 
sự biến đổi trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, các tính chất lý, hoá học khác. 


3) Phải dựa trên cơ sở các tính chất lý hoá mà dạy về trạng thái tự nhiên, điều chế, sản 
xuất, ứng dụng. 


4) Phải xem xét các chất trong mối quan hệ hữu cơ với các chất khác để thấy rõ bản chất 
động của thế giới khách quan và sự biến đổi không ngừng của vật chất. Chỉ có thể hiểu một chất 
đầy đủ khi xét chúng tương tác với các chất khác. 


- Cần chú ý mối liên quan giữa : hiđrocacbon dẫn xuất halogen rượu © anđêhit 
axit ® este. (Các chất có thể. chuyển hoá lẫn nhau) 


- Cần chú ý mối liên hệ giữa các chất có cùng nhóm chức: rượu đơn chức no - rượu đa chức 
no - rượu thơm (phenol); amin — anilin — amoniac... (Khi dạy những phần này nên sử dụng phương 
pháp so sánh để làm nổi bật lên đặc điểm riêng của từng chất). 


5) Cần nắm vững nội dung, cấu trúc của toàn chương trình để thấy sự liên hệ giữa các 
chương, các bài. Dạy xong mỗi chương, mỗi loại hợp chất cần có sự tổng kết, hệ thống hóa để học 
sinh có cách nhìn khái quát, dễ ghi nhớ bài học. 

CÂU HỎI 
1. Vì sao phải nắm vững lý thuyết chủ đạo của phần hóa hữu cơ ? 
2. Nội dung của lý thuyết chủ đạo của phần hóa hữu cơ? 
3. Những chú ý về phương pháp khi giảng dạy phần hoá học hữu cơ? 
4. Những điểm giống và khác nhau về PPGD hóa hữu cơ và vô cơ ? 


5. BÀI TẬP HOÁ HỌC 
I. TÁC DỤNG CỦA BÀI TẬP HOÁ HỌC. 
1. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh . 
2. Giúp học sinh hiểu rõ và khắc sâu kiến thức. 
3. Hệ thống hóa các kiến thức đã học: một số đáng kể bài tập đòi hỏi học sinh phải vận dụng 


tổng hợp kiến thức của nhiều nội dung trong bài, trong chương. Dạng bài tổng hợp học sinh phải 
huy động vốn hiểu biết trong nhiều chương, nhiều bộ môn. 
4. Cung cấp thêm kiến thức mới, mở rộng hiểu biết cuả học sinh về các vấn để thực tiễn đời 
sống và sản xuất hóa học. 
5. Rèn luyện một số kỹ năng, kỹ xảo: 
e_ sử dụng ngôn ngữ hoá học 
se lập công thức, cân bằng phương trình phản ứng 
e_ tính theo công thức và phương trình 
e_ các tính toán đại số: quy tắc tam xuất, giải phương trình và hệ phương trình ... 
e©_ kỹ năng giải từng loại bài tập khác nhau. 


¬i 


6. Phát triển tư duy: học sinh được rèn luyện các thao tác tư duy như: phân tích, tổng hợp, so 
sánh, quy nạp, diễn dịch... 

7. Giúp giáo viên đánh giá được kiến thức và kỹ năng của học sinh. Học sinh cũng tự kiểm tra 
biết được những lỗ hổng kiến thức để kịp thời bổ sung. 

8. Rèn cho học sinh tính kiên trì, chịu khó, cẩn thận, chính xác khoa học... Làm cho các em 
yêu thích bộ môn, say mê khoa học (những bài tập gây hứng thú nhận thức). 


II. PHẦN LOẠI CÁC BÀI TẬP HOÁ HỌC. 
Hiện nay có nhiều cách phân loại bài tập khác nhau trong các tài liệu giáo khoa. Vì vậy cần có 
cách nhìn tổng quát về các dạng bài tập dựa vào việc nắm chắc các cơ sở phân loại. 
1. Phân loại dựa vào nội dung toán học của bài tập: 
e_ Bài tập định tính (không có tính toán) 
e Bài tập định lượng (có tính toán) 
2. Phân loại dựa vào hoạt động của học sinh khi giải bài tập: 
se Bài tập lý thuyết (không có tiến hành thí nghiệm) 
e Bài tập thực nghiệm (có tiến hành thí nghiệm) 
3. Phân loại dựa vào nội dung hoá học của bài tập: 
e_ Bài tập hóa đại cương : 
- Bài tập về chất khí 
- Bài tập về dung dịch 
- Bài tập điện phân... 
e_ Bài tập hóa vô cơ 
- Bài tập về các kim loại 
- Bài tập về các phi kim 
- Bài tập về các loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối .... 
e_ Bài tập hoá hữu cơ 
- Bài tập về hiđrocacbon 
- Bài tập về rượu — phenol — amin 
- Bài tập về anđehit — axit cacboxylic — este... 
4. Dựa vào nhiệm vụ đặt ra và yêu cầu của bài tập: 
se Bài tập cân bằng phương trình phản ứng 
e_ Bài tập viết chuỗi phẩn ứng 
e_ Bài tập điều chế 
e_ Bài tập nhận biết 
e_ Bài tập tách các chất ra khỏi hỗn hợp 
e Bài tập xác định thành phần hỗn hợp 
se Bài tập lập công thức phân tử 
se Bài tập tìm nguyên tố chưa biết... 
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5. Dựa vào khối lượng kiến thức, mức độ đơn giản hay phức tạp của bài tập: 
se Bài tập dạng cơ bản 
e_ Bài tập tổng hợp 
6. Dựa vào cách thức tiến hành kiểm tra: 
se_ Bài tập trắc nghiệm 
e_ Bài tập tự luận 
7. Dựa vào phương pháp giải bài tập: 
e Bài tập tính theo công thức và phương trình 
e_ Bài tập biện luận 
e Bài tập dùng các giá trị trung bình... 
§. Dựa vào mục đích sử dụng: 
e_ Bài tập dùng kiểm tra đầu giờ 
e_ Bài tập dùng củng cố kiến thức 
e Bài tập dùng ôn luyện, tổng kết 
e Bài tập dùng bồi dưỡng học sinh giỏi 
e_ Bài tập dùng phụ đạo học sinh yếu... 
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP. 
Tính theo công thức và phương trình phản ứng 
Phương pháp bảo toàn khối lượng 
Phương pháp tăng giảm khối lượng 
Phương pháp bảo toàn electron 


cIến lÓ VỀ 


Phương pháp dùng các giá trị trung bình: 

e_ khối lượng mol trung bình 

e_ hoá trị trung bình 

e_ số nguyên tử C,H,... trung bình 

e _ số liên kết 7 trung bình 

e_ sốc hiđrocacbon trung bình 

e_ số nhóm chức trung bình... 

6. Phương pháp ghép ẩn số 

7. Phương pháp tự chọn lượng chất 

6. Phương pháp biện luận... 
IV. ĐIỀU KIỆN ĐỀ HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐƯỢC TỐT. 

I. Nắm chắc lý thuyết: các định luật, quy tắc, các quá trình hoá học, tính chất lý hoá học của 
các chất... 
2. Nắm được các dạng bài tập cơ bản. Nhanh chóng xác định bài tập cần giải thuộc dạng bài 
tập nào. 


3. Nắm được một số phương pháp giải thích hợp với từng dạng bài tập. 


4.. Nắm được các bước giải một bài toán hoá học nói chung và với từng dạng bài nói riêng. 
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5. Biết được một số thủ thuật và phép biến đổi toán học, cách giải phương trình và hệ phương 
trình bậc 1,2... 


V. NHỮNG CHÚ Ý KHI CHỮA BÀI TẬP. 


1. Xác định rõ mục đích của từng bài tập, mục đích của tiết bài tập: 
— ôn tập kiến thức gì? 
- bỗổi dưỡng kiến thức cơ bản? 
- bổ sung kiến thức bị hụt hãng? 
- hình thành phương pháp giải với một dạng bài tập nào đó? 
2. Chọn chữa các bài tiêu biểu, điển hình. Tránh trùng lặp về kiến thức cũng như về dạng bài 
tập. Chú ý các bài: 
- có trọng tâm kiến thức hoá học cần khắc sâu 
- có phương pháp giải mới 
- dạng bài quan trọng, phổ biến, hay thi. 
3. Phải nghiên cứu chuẩn bị trước thật kỹ càng: 
- tính trước kết quả 
- giải bằng nhiều cách khác nhau 
- dự kiến trước những sai lầm học sinh hay mắc phải 
4. Giúp học sinh nắm chắc phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản: 
- chữa bài mẫu thật kỹ 
- cho bài tương tự về nhà làm (sẽ chữa vào giờ sau) 
- khi chữa bài tương tự có thể 
* cho học sinh lên giải trên bảng 
* chỉ nói hướng giải, các bước đi và đáp số 
* chỉ nói những điểm mới cần chú ý 
- ôn luyện thường xuyên 
5. Dùng hình vẽ và sơ đồ trong giải bài tập có tác dụng: 
- cụ thể hoá các vấn đề, quá trình trừu tượng 
- trình bày bảng ngắn gọn 
- học sinh dễ hiểu bài 
- giải được nhiều bài tập khó... 
6. Dùng phấn màu khi cần làm bật các chỉ tiết đáng chú ý: 
- phần tóm tắt để 
- tính theo phương trình phản ứng (viết số mol, số gam...) 
- viết kết quả bài toán... 
7. Tiết kiệm thời gian: 
— để bài có thể photo phát cho học sinh hoặc viết trước ra bảng, bìa cứng 
- tận dụng các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập 
- không sa đà vào giải đáp những thắc mắc không cần thiết 
8. Gọi học sinh lên bảng: 
- những bài đơn giản, ngắn có thể gọi bất cứ học sinh nào nhưng nên ưu tiên những học sinh 
trung bình, yếu. 
- những bài khó, dài nên chọn những học sinh khá, giỏi. 
- phát hiện nhanh chóng các lỗ hổng kiến thức, sai sót của học sinh để bổ sung, sửa chữa 
kịp thời. 
- nếu học sinh có hướng giải sai nên dừng lại ngay. 
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9. Chữa bài tập cho học sinh yếu: 
- để ra yêu cầu vừa phải, nhắm vào trọng tâm, những dạng bài tập cơ bản 
- để bài cần đơn giản, ngắn gọn, ít sử lý số liệu 
- không giải nhiều phương pháp 
- tránh những bài quá khó học sinh không hiểu được 
- bài tương tự chỉ cho khác chút ít 
- nâng cao trình độ dần từng bước 
10. Chữa bài tập với lớp có nhiều trình độ khác nhau 
VI. CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TẬP TRÊN LỚP. 
1. Tóm tắt đầu bài một cách ngắn gọn trên bảng. Bài tập về các quá trình hoá học có thể dùng 
sơ đồ. 
2. Xử lý các số liệu dạng thô thành dạng cơ bản. (Có thể làm bước này trước khi tóm tắt đầu 
bài ) 
3. Viết các phương trình phẩn ứng xảy ra (nếu có) 
4. Gợi ý và hướng dẫn học sinh suy nghĩ tìm lời giải: 
- phân tích các dữ kiện của để bài xem từ đó cho ta biết được những gì 
- liên hệ với các dang bài tập cơ bản đã giải 
- suy luận ngược từ yêu cầu của bài toán 
5. Trình bày lời giải 
6. Tóm tắt, hệ thống những vấn để cần thiết, quan trọng rút ra từ bài tập (về kiến thức, kỹ 
năng, phương pháp). 
VIIL XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP. 
1. Lựa chọn các bài tập tiêu biểu điển hình. Biên soạn hệ thống bài tập đa cấp để tiện cho sử 
dụng: 
e_ sắp xếp theo từng dạng bài toán 
e_ xếp theo mức độ từ dễ đến khó 
e_ hệ thống bài tập phải bao quát hết các kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất cần cung cấp cho 
học sinh. Tránh bỏ sót, trùng lặp, phần thì qua loa, phần thì quá kỹ. 
2.. Bài tập trong một học kỳ, một năm học phải kế thừa nhau, bổ xung lẫn nhau. Đảm bảo tính 
phân hoá, tính vừa sức với 3 loại trình độ học sinh. 
3. Đảm bảo sự cân đối về thời gian học lý thuyết và làm bài tập. Không tham lam bắt học 
sinh làm bài tập quá nhiều ảnh hưởng đến các môn học khác. 
VIII. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG. 
1. Cân bằng phương trình phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron: 
Fe,Oy + HNO¿; >NO + ? + 2? 
2. Không dùng thuốc thử nào khác hãy nhận biết các dung dịch: 
a) NaHCOz, NaCT, Na;CO:, CaC]; . 
b) Ba(OH);, NH„HSO¿, Na;COa, H;SO/,. 


3. Hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp: Fe; O:, SiO;, Al; O:, CuO. 
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4. Cho một bản sắt có khối lượng 50g vào dung dịch đồng sun phát. Sau một thời gian lấy bản 
sắt ra thì khối lượng bản sắt là 51g. Tính số mol muối sắt tạo thành sau phản ứng biết tất cả đồng 
sinh ra bám trên bể mặt của bản sắt. (bài tập 3 trang 39 sgk Hoá học lớp 9). 


5. Trộn 700 ml dung dịch axit sunfuric 60% (d = 1,503) với 500 ml dung dịch axit sunfuric 20% 
(d = 1,143) rồi thêm một lượng nước cất. Cho kẽm dư tác dụng với 200 ml dung dịch trên được 2 lít 
hiđro (đo ở đktc). Tính thể tích, nồng độ mol/lít của dung dịch axit sunfuric khi thêm nước cất. 


6. Có 2 ly thủy tinh N (đựng nước) và R (đựng rượu). Thể tích nước và rượu trong 2 ly bằng 
nhau và bằng W. Lấy một thể tích Vị nước ở N cho vào R rồi lấy một thể tích Vạ (hỗn hợp nước và 
rượu) ở R cho vào N. Biết V; = Vị và rất nhỏ hơn W. Hãy so sánh nỗng độ % của 2 dung dịch thu 
được với quy ước chất tan là chất có thể tích ít hơn. 


7. Hoà tan 4,04 g hỗn hợp bột sắt và oxit sắt từ vào dd HCI. Sau đó cho vào một lượng dư xút 
rồi giữ sản phẩm trong không khí đến khi oxi hoá hoàn toàn thành Fe(OH);. Lọc kết tủa nung đến 
khối lượng không đổi được 4.4 g chất rắn. Tính thành phần hỗn hợp ban đầu. 


8. Muốn khử 11,6 g bột oxit sắt thành sắt cần dùng 4,48 lít hyđro (đktc). Hãy xác định công 
thức của oxit sắt. 


9. Đốt cháy hoàn toàn 560 ml hỗn hợp khí (đktc) gồm 2 hiđrocacbon có cùng số nguyên tử 
cacbon thu được 4,4 g CO; và 1,8 g H;O. Hãy xác định công thức 2 hiđrocacbon. 


10. Đốt cháy một thể tích hiđrocacbon cần 7,5 thể tích oxy ở cùng điều kiện. Hãy xác định 
công thức của hiđrocacbon. 


11. Một số bài tập trong SGK Hóa học lớp 10: 
- Bài tập 7 tr 76 bài CLO : : 
- Bài tập 2 và 3 tr 83 bài MỘT SỐ HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 
- Bài tập 4 tr 85 bài BROM VÀ IOT 
- Bài tập 5 tr 92 bài OXI 
- Bài tập 4 và 5 tr 95 bài LƯU HUỲNH 
- Bài tập 6 tr 97 bài HĐRO SUNEUA 


12. Một số bài tập trong sgk Hoá học lớp 11: 


- Bài tập 5 tr 102 bài ANKAN 
- Bài tập 2, 6 và 7 tr [II bà ANKEN 
- Bài tập 5, 7 tr I13 bài ANKIN. 


13. Tóm tắt đề của các bài tập số 4, 5, 7 trên bẳng. 


14. Thảo luận nhóm vấn đề: “Chữa bài tập cho lớp (nhóm) học sinh có nhiều trình độ khác 
nhau”. 
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PHỤ LỤC 1 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
VỤ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN HOÁ 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
(Thực hiện từ năm học 2000 — 2001) 


LỚP 10 
Học kỳ I: 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết 
Học kỳ I: 16 tuần x 2 tiết / tuần = 32 tiết 
Cả năm = 66 tiết 
Ôn tập đầu năm (2 tiết) 
Tiết 1, 2: Những khái niệm hoá học mở đầu. Tính chất chung của kim loại và phi kim; của 
các loại hợp chất vô cơ (oxit, axit, bazơ, muối). 


ChươngI. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ. HỆ THỐNG TUẦN HOÀN 
CAC NGUYEN TỔ HOA HỌC ( 13 TIET) 
Tiết 3: Thành phần cấu tạo của nguyên tử. Kích thước, khối lượng nguyên tử . 
Tiết 4, 5: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị 
Tiết 6: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Lớp electron. Phân lớp electron. 
Tiết 7: Obitan. Số electron tối đa trong 1 phân lớp, một lớp. 
Tiết §, 9: Cấu trúc electron trong nguyên tử các nguyên tố. Đặc điểm của lớp electron ngoài 
cùng. 
Tiết 10: Luyện tập. 
Tiết I1, 12, 13: HTTH các nguyên tố hóa học. Luyện tập. 
Tiết 14: Ôn tập chương I. 
Tiết 15: Kiểm tra viết. 
Chương II. LIÊN KẾT HÓA HỌC - ĐLTH MENĐÊLÊEP (11 tiết) 
Tiết 16, 17, 18: Liên kết cộng hóa trị. Liên kết ion. Luyện tập. 
Tiết 19: Hóa trị của các nguyên tố. 
Tiết 20: Tỷ khối của chất khí. 
Tiết 21: Luyện tập. 
Tiết 22: Kiểm tra viết. 
Tiết 23: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Tính kim loại, phi kim. 
Tiết 24: Độ âm điện của các nguyên tố. Hóa trị của các nguyên tố hoá học . 


Tiết 25: Tính chất của các ôxit và hyđrôxit của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính. 


Sử 


Tiết 26: ĐLTH Menđêlêep. Luyện tập. 
Chương IIL PHẢN ỨNG OXIHÓA - KHỦ (8 tiết) 
Tiết 27: Định nghĩa. Số oxi hoá. 
Tiết 28, 29: Cân bằng phương trình phẩn ứng oxi hoá — khử. Luyện tập. 
Tiết 30, 31: Phân loại các phản ứng hoá học. Luyện tập. 
Tiết 32, 33: Ôn tập học kỳ I. 
Tiết 34: Kiểm tra học kỳ I. 
Chương IV. PHÂN NHÓM CHÍNH VII - NHÓM HALOGEN (13 tiết) 
Tiết 35: Các halogen. 
Tiết 36, 37: Clo. 
Tiết 38, 39: Hiđro clorua. Axit clohiđric và muối clorua. 
Tiết 40: Một số hợp chất chứa oxi của clo. 
Tiết 41: Luyện tập. 
Tiết 42, 43: Brom và iot. Flo. 
Tiết 44: Bài thực hành 1. 
Tiết 45, 46: Ôn tập chương IV. 
Tiết 47: Kiểm tra viết. 
Chương V. OXI - LƯU HUỲNH. LÝ THUYẾT VỀ PHẲN ỨNG HÓA HỌC (19 tiết) 
Tiết 48: Phân nhóm chính nhóm VI. 
Tiết 49: Oxi. 
Tiết 50: Lưu huỳnh (bỏ cấu tạo phân tử). 
Tiết 51: Hiđrosunfua. 
Tiết 52: Luyện tập. 
Tiết 53: Các oxit của lưu huỳnh. 
Tiết 54, 55: Axit sunfuric. 
Tiết 56: Bài thực hành 2. 
Tiết 57, 58: Luyện tập. 
Tiết 59: Kiểm tra viết. 
Tiết 60, 61: Cân bằng hoá học . 
Tiết 62: Luyện tập. 
Tiết 63, 64: Ôn tập học kỳ II. 
Tiết 65: Kiểm tra học kỳ II. 


Tiết 66: Tổng kết cuối năm. 
LỚP 11 
Học kỳ I: 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết 


Học kỳ I: 16 tuần x 2 tiết/ tuần = 32 tiết 
Cả năm = Ó6 tiết 
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Ôn tập lớp 10 (2 tiết) 
Tiết 1, 2: Cấu tạo nguyên tử và HTTH các nguyên tố hoá học . Liên kết hoá học . Cân bằng 
hoá học . 


Chương I. SỰ ĐIỆN LI (13 tiết) 
Tiết 3, 4, 5: Chất điện li - Sự điện li. 
Tiết 6, 7: Axit — bazơ. 
Tiết §: pH của dung dịch. 
Tiết 9: Luyện tập. 
Tiết 10: Muối. 
Tiết 11, 12: Phản ứng trao đổi ion. 
Tiết 13: Bài thực hành 1. 
Tiết 14: Ôn tập chương I. 
Tiết 15: Kiểm tra viết. 
Chương II. NITØ_— PHOTPHO (19 tiết) 
Tiết 16: Mở đầu. Nitơ. 
Tiết 17, 18, 19: Amoniac. Dung dịch amoniac. Muối amoni. 
Tiết 20: Sản xuất amoniac. 
Tiết 21: Luyện tập. 
Tiết 22, 23: Axit nitric. 
Tiết 24: Bài thực hành 2. 
Tiết 25: Luyện tập. 
Tiết 26: Kiểm tra viết. 
Tiết 27: Photpho. 
Tiết 28: Axit photphoric. 
Tiết 29, 30: Phân bón hoá học . 
Tiết 31: Bài thực hành 3. 
Tiết 32, 33: Ôn tập học kỳ!. 
Tiết 34: Kiểm tra học kỳ L. 
Chương III. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ (6 tiết) 
Tiết 35: Mở đầu. 
Tiết 36, 37: Thành phần nguyên tố và công thức phân tử. 
Tiết 38, 39: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. 
Tiết 40: Bài thực hành 4. 
Chương IV. HIĐROCACBON NO (6 tiết) 
Tiết 41, 42, 43: Dãy đồng đẳng của metan. Xicloankan. 
Tiết 44, 45: Ôn tập chương III, IV. 


Tiết 46: Kiểm tra viết. 
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Chương V. HIĐROCACBON KHÔNG NO (8 tiết) 
Tiết 47, 48, 49: Dãy đồng đẳng của etilen. Luyện tập. 
Tiết 50, 51: Ankađien. Cao su. 
Tiết 52, 53: Dãy đồng đẳng của axetilen. 
Tiết 54: Luyện tập. 
Chương VI. HĐROCACBON THƠM 6 tiết) 


Tiết 55, 56, 57: Benzen và các chất đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác. 
Tiết 58: Bài thực hành 5. 
Tiết 59: Ôn tập chương V, VI. 
Tiết 60: Kiểm tra viết. 
Chương VII. NGUỒN HIĐROCACBON TRONG THIÊN NHIÊN (6 tiết) 
Tiết 61, 62: Khí thiên nhiên. Dầu mỏ. Sự chưng cất than đá. 
Tiết 63, 64: Ôn tập học kỳ II. 
Tiết 65: Kiểm tra học kỳ H. 


Tiết 66: Tổng kết cuối năm. 


LỚP 12 
Học kỳ I: 17 tuần x 2 tiết / tuần = 34 tiết 
Học kỳ I: 16 tuần x 2 tiết / tuần = 32 tiết 
Cả năm = 66 tiết 


Ôn tập lớp 11 (1 tiết) 
Tiết 1: Những điểm cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học. Đồng phân. Đặc điểm về cấu tạo, 
tính chất hoá học của mỗi loại hiđrocacbon. 
Chương I. RƯỢU - PHENOL ~ AMIN (8 tiết) 
Tiết 2, 3, 4: Nhóm chức. Dãy đồng đẳng của rượu etilic. 
Tiết 5: Phenol. 
Tiết 6: Khái niệm về amin. Anilin. 
Tiết 7: Bài thực hành 1. 
Tiết §: Ôn tập chương I. 


Tiết 9: Kiểm tra viết. 


Chương II. ANĐEHIT - AXITCACBOXYLIC -— ESTE (8 tiết) 

Tiết 10: Anđehit fomic. 

Tiết 11: Dãy đồng đẳng của anđehit fomic. 

Tiết 12, 13, 14: Dãy đồng đẳng của axit axetic (đọc thêm: Điều chế axit axetic từ axetilen). 
Khái niệm về axit cacboxylic không no đơn chức. 

Tiết 15, 16: Mối liên quan giữa hiđrocacbon, rượu, anđehit và axit cacboxilic. Luyện tập. 

Tiết 17: Este. 
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Chương III. GLIXERIN — LIPIT (4 tiết) 
Tiết 18, 19: Khái niệm về hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức. Glixerin. Lipit. 
Tiết 20: Ôn tập chương II, II. 
Tiết 21: Kiểm tra viết. 
Chương IV. GLUXTT (4 tiết) 
Tiết 22: Gluxit - Glucozơ. 


Tiết 23: Saccarozơ. 
Tiết 24: Tinh bột. 
Tiết 25: Xenlulozơ. 

Chương V. AMINOAXIT VÀ PROTIT (3 tiết) 

Tiết 26: Aminoaxit. 
Tiết 27: Protit. 
Tiết 28: Ôn tập chương IV, V. 

Chương VI. HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ VÀ VẬT LIỆU POLIME (5 tiết) 

Tiết 29: Khái niệm chung. 

Tiết 30: Chất dẻo. Tơ tổng hợp. 
Tiết 31: Bài thực hành 2. 

Tiết 32: Ôn tập học kỳ I. 

Tiết 33: Kiểm tra học kỳ I. 

Chương VII. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI (10 tiết) 

Tiết 34: VỊ trí của kim loại trong HTTH. Cấu tạo của kim loại. 
Tiết 35: Tính chất vật lý của kim loại. 

Tiết 36: Tính chất hoá học chung của kim loại. 

Tiết 37: Dãy điện hoá của kim loại. 

Tiết 38: Hợp kim. 

Tiết 39, 40: Ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại. 
Tiết 41: Điều chế kim loại. 

Tiết 42: Ôn tập chương VII. 

Tiết 43: Kiểm tra viết. 

Chương VIII. KIM LOẠI CÁC PHÂN NHÓM CHÍNH |, II, II (14 tiết) 
Tiết 44, 45, 46: Kim loại phân nhóm chính nhóm I. Một số hợp chất quan trọng của natri. 
Tiết 47: Kim loại phân nhóm chính nhóm II. 

Tiết 48: Một số hợp chất quan trọng của canxi. 

Tiết 49: Nước cứng. 

Tiết 50: Luyện tập. 

Tiết 51, 52, 53: Nhôm. Hợp chất của nhôm. Một số hợp kim quan trọng của nhôm. 


Tiết 54: Sản xuất nhôm. 
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Tiết 55: Bài thực hành 3. 
Tiết 56: Ôn tập chương VIH. 
Tiết 57: Kiểm tra viết. 
Chương IX. SẮT (9 iết) 
Tiết 58, 59, 60: Cấu tạo. Tính chất của sắt. Hợp chất của sắt. 
Tiết 61, 62, 63: Sản xuất gang. Sản xuất thép. 
Tiết 64: Bài thực hành 4. 
Tiết 65: Ôn tập học kỳ II. 
Tiết 66: Kiểm tra học kỳ H. 


PHỤ LỤC 2 : 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


A. TÌM VÀ ĐÁNH DẤU MỆNH ĐỀ SAI HOẶC CHƯA CHÍNH XÁC: 
1. Hoá trị và liên kết là khái niệm đặc biệt quan trọng trong chương trình hoá học phổ thông vì: 
a) Là kiến thức nền tảng của hoá học (thuộc loại kiến thức về cấu tạo chất). 
b) Giúp học sinh giải thích, tiên đoán tính chất lý hoá của các chất. 
c) Có nhiều quan điểm khác nhau về hoá trị và liên kết. 
d) Giúp học sinh viết và cân bằng phương trình phản ứng, lập CTPT, CTCT. 
2. Hoá trị và liên kết là vấn đề phức tạp do: 
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a) có nhiều nội dung 
b) được nghiên cứu từ lâu 
c) có rất nhiều quan điểm, lý thuyết song song và tổn tại 
d) giữa các quan điểm, lý thuyết có mâu thuẫn. 
3. Hoá trị có thể tính bằng: 
a) số nguyên tử hiđro liên kết với 1 ng.tử của nguyên tố 
b) số electron mà một ng.tử của chúng cho hay nhận 
c) số cặp electron dùng chung trong hợp chất cộng hoá trị 


d) số electron chưa ghép đôi có trong vỏ ng.tử. 


4. Cách tính hoá trị bằng vạch liên kết không áp dụng với: 
a) các muối clorua dạng polime 
b) các phức chất 
c) các tinh thể ion 
d) các hợp chất cộng hóa trị. 
5. Người ta dùng số oxi hóa để: 
a) cân bằng phản ứng oxi hoá — khử 
b) dự đoán khả năng oxi hoá — khử của một chất 
c) phân loại các chất 
a) xét khả năng HĐHH của các chất. 
6. Có thể đánh giá ĐHĐHH của một nguyên tố hoá học dựa vào: 
a) hoá trị của nguyên tố 
b) độ âm điện của nguyên tố 
c) tính kim loại, phi kim của nguyên tố 
đ) vị trí của nguyên tố trong HTTH. 
7. Có thể đánh giá ĐHĐHH của một kim loại dựa vào: 
a) ng.tử lượng 
b) vị trí của nó trong HTTH 
c) vị trí của nó trong dãy điện hoá 
đ) vị trí của nó trong dãy HĐHH. 
8. ĐHĐHH của một chất sẽ thay đổi khi: 


a) thay đổi nhiệt độ c) kéo dài thời gian phản ứng 
b) thay đổi áp suất d) thay đổi nồng độ. 


9, Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại: 
a) Từ trái sang phải tính kim loại giảm dần 
b) Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dd muối 
c) Km loại đứng trước H tác dụng với mọi axIf 
đ) Kim loại đứng sau H không tác dụng với dd HCI. 
10. Quan niệm đúng đắn về độ hoạt động hoá học của một nguyên tố: 
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11. 


1, 


lš, 


14. 


15. 


16. 


l?: 


a) Chỉ phụ thuộc vào cấu tạo ng.tử của nguyên tố. 
b) HĐHH của một nguyên tố ở dạng đơn chất khác với ng.tử tự do. 
c) Khi tác dụng với những chất khác nhau, độ HĐHH sẽ thay đổi. 
d) Độ HĐHH phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của phản ứng. 
Phản ứng hóa học là: 
a) quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác 
b) khái niệm quan trọng nhất của hoá học 
c) đối tượng chính của hoá học 
d) dạng chuyển động không ngừng của vật chất theo định luật bảo toàn và biến hoá năng 
lượng. 
Các nhóm khái niệm thuộc hệ thống khái niệm về phản ứng hoá học: 
a) Điều kiện để phản ứng xảy ra 
b) Bản chất của phản ứng 
c) Hiệu suất của phản ứng 
d) Tốc độ của phản ứng. 
Hệ thống khái niệm về phẩn ứng hoá học gồm các nhóm khái niệm: 
a) Chiều của phản ứng 
b) Các loại phản ứng hoá học 
c) Cơ chế của phản ứng 
d) Cân bằng phương trình phản ứng. 
Việc nắm vững các khái niệm về phản ứng hoá học giúp học sinh: 
a) hiểu rõ các lý thuyết và định luật hoá học 
b) tiếp thu tốt các bài học về chất 
c) hiểu rõ hơn về cấu tạo của hạt nhân ng.tử 
d) hình thành thế giới quan duy vật biện chứng. 
Các phản ứng toả nhiệt: 
a) không cần phải cung cấp năng lượng 
b) dễ xảy ra hơn phản ứng thu nhiệt 
c) nhiệt tỏa ra càng lớn càng dễ xảy ra 
d) phần lớn là các phản ứng cháy. 
Điều kiện cần để phản ứng cháy xảy ra (trong sgk hoá học lớp 8) là: 
a) các chất đạt đến nhiệt độ cháy 
b) có oxi 
c) các chất tiếp xúc với oxi 
d) phải cung cấp năng lượng ban đầu. 
Phần ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện ly xảy ra khi: 
a) số oxi hoá của các chất không đổi 
b) tạo thành chất kết tủa 
c) tạo thành chất dễ bay hơi 
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d) tạo thành chất điện ly yếu. 


18. Bản chất phản ứng hoá học là: 
a) sự thay đổi liên kết hoá học 
b) sự cho nhận proton 
c) sự dịch chuyển các electron 
d) sự biến đổi thành phần cấu tạo phân tử của các chất. 
19. Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào: 
a) bản chất các chất tham gia phẩn ứng 
b) nhiệt độ của phản ứng 
c) nồng độ các chất tham gia phản ứng 
d) lượng chất tham gia phản ứng. 
20. Khi phân loại phản ứng hoá học có thể dựa vào: 
a) sự cho nhận proton 
b) sự cho nhận electron 
c) đặc điểm của phản ứng 
d) sự thay đổi thành phần cấu tạo phân tử các chất tham gia phẩn ứng. 
B. TÌM VÀ ĐÁNH DẤU MỆNH ĐỀ ĐÚNG HOẶC ĐÚNG NHẤT: 


21. Nitơ và các nguyên tố chu kỳ H có hoá trị: 


a) tùy ý c) tối đa không quá 5 
b) tối đa không quá 6 d) tối đa không quá 4. 


22. Các nguyên tố trong hợp chất AXạ khó đạt hoá trị cao khi: 
a) A có bán kính ng.tửnhỏ c) X có bán kính ng.tử nhỏ 
b) A có bán kính ngtửlớn d) Cả a và c 
23. Định nghĩa hoá trị: 
a) Hoá trị là con số biểu diễn khả năng tương tác giữa các ng.tử. 
b) Hoá trị là khả năng hình thành liên kết giữa các ng.tử của một nguyên tố hoá học. 
c) Hoá trị là con số biểu diễn khả năng của ng.tử của nguyên tố tham gia kết hợp với một số 
nhất định ng.tử của các nguyên tố khác. 
d) Hoá trị là khả năng tham gia phản ứng của nguyên tố hoá học với một số nhất định ng.tử 
của các nguyên tố khác. 
24. Số oxi hóa là: 
a) hoá trị hình thức của ng.tử của nguyên tố trong một hợp chất. 
b) điện tích của ng.tử trong phân tử nếu giả định cặp electron chung chuyển hẳn về nguyên tố 
có độ âm điện lớn hơn. 
c) điện tích dương hay âm xuất hiện ở ng.tử trong hợp chất ion. 
d) cả a và b đều đúng. 


25. Hoá trị và số oxi hóa có cùng giá trị trong: 
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a) hợp chất CHT có cực c) hợp chất ion của 2 
b) hợp chất CHT không có  nguyêntố 


cực d) các tinh thể. 
26. Số oxi hóa của nguyên tố trong phân nhóm chính “n” có giá trị: 
a) từ0 đếnn c) tối thiểu làn- 8 
b) tối đa bằng n d) tất cả đều không chính xác. 


27. Theo thuyết cộng hoá trị của Liuyt hoá trị của nguyên tố được tính bằng: 
a) số electron chưa ghép đôi có trong vỏ ng.tử 
b) số cặp electrondùng chung 
c) tổng các obitan hoá trị tham gia vào liên kết 
d) tổng các liên kết cộng hoá trị và các liên kết cho nhận. 
28. Hoá trị và số oxi hóa khác nhau ở chỗ: 
a) hoá trị không có dấu còn số oxi hóa thì có dấu 
b) hoá trị có nhiều cách tính còn số oxi hóa thì chỉ có 1 cách tính 
c) hoá trị là số nguyên còn số oxi hóa có thể là phân số 
d) cả a,b,c đều đúng. 
29. Với hợp chất A có công thức HXO,, khi số oxi hoá của X càng lớn thì: 
a)tính khử của A càng c) tính axit của A càng mạnh 


mạnh d)khả năng HĐHH của A 
b)tính oxi hoá của A càng mạnh. 
càng mạnh 
30. Quy ước về cách viết số oxi hoá trong sgk hoá học phổ thông: 
a) số trước dấu c) tuỳ ý 
b) số sau dấu d) _ tùy trường hợp cụ thể. 
30. Quy ước về cách viết điện tích ion trong sgk hoá học phổ thông: 
a) số trước dấu c) tuỳ ý 
b) số sau dấu d) tùy trường hợp cụ thể. 


31. Theo quan niệm đơn giản, nguyên tố có độ hoạt động hoá học (ĐHĐHH) mạnh là nguyên tố: 
a) có độ âm điện lớn 
b) phản ứng được với nhiều chất 
c) tham gia phản ứng một cách mãnh liệt 


đ) cả b và c. 


32. Có thể đánh giá một cách chính xác ĐHĐHH của một chất trong một phản ứng cụ thể dựa vào: 
a) giá trị AH của phản ứng 
b) giá trị AS của phản ứng 
c) giá trị AG của phản ứng 
đ) nhiệt độ T của phản ứng. 
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đội 


34. 


Hộ, 


36. 


Mửa 


38. 


35, 


Nguyên tố có độ âm điện lớn hơn sẽ: 

a) có khả năng HĐHH mạnh hơn 

b) có khả năng hút e mạnh hơn 

c) có khả năng phản ứng cao hơn 

đ) có tính kim loại lớn hơn. 

Trong dãy điện hoá của kim loại luôn luôn: 

a) tính oxi hoá của các ion kim loại tăng dẫn 

b) tính khử của các kim loại tăng dần 

©)_ kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dd muối 
d) tất cả a,b,c đều đúng. 

Phản ứng giữa 2 chất chỉ xảy ra khi: 

a) có nhiệt độ 

b) hai chất tiếp xúc với nhau 

c) hai chất có tính chất khác hẳn nhau 

đ) được cung cấp năng lượng. 

Phản ứng kim loại A đẩy kim loại B ra khỏi dung dịch muối cần điều kiện: 
a)A đứng trước B trong dãy HDHH 

b)A không tác dụng với nước 

c) muối phải tan 

đ) cả a,b, c. 

Tốc độ phản ứng được đo bằng sự thay đổi nồng độ của: 
a) một chất tham gia phản ứng 

b) một chất tham gia phản ứng trong một đơn vị thời gian 
c) các chất tham gia phản ứng 

d) các chất tạo thành sau phản ứng trong một đơn vị thời gian. 
Phản ứng oxi hoá - khử bao gồm: 

a) tất cả các phản ứng kết hợp 

b) tất cả các phản ứng trao đổi 

c) tất cả các phản ứng thế 

d) tất cả các phản ứng phân hủy. 

Phản ứng không thay đổi số oxi hoá bao gồm: 

a) tất cả các phản ứng kết hợp 

b) tất cả các phản ứng trao đổi 

c) tất cả các phản ứng thế 

d) tất cả các phản ứng phân hủy. 
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PHỤ LỤC 3 - 
HƯỚNG DÂN ÔN TẬP 
LÝ LUẬN DẠY HỌC HÓA HỌC 


1. Nhiệm vụ trí đức dục của việc dạy học hoá học ở trường phổ thông? 

2. Trình bày những nét cơ bản về 3 quy luật của phép biện chứng. Lấy ví dụ để chứng minh rằng 
việc dạy học hoá học ở trường phổ thông đã làm sáng tổ 3 quy luật trên. 

3. Những nguyên tắc xây dựng chương trình hóa học phổ thông? 

4. Nội dung, cấu trúc và đặc điểm của chương trình hóa học phổ thông hiện hành? 

5. Chứng minh rằng việc dạy học hoá học ở trường phổ thông đã rèn luyện cho học sinh một số 
thao tác tư duy quan trọng: phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp, suy diễn, loại suy, khái quát 
hoá. 

6. Phương pháp dạy học là gì? Tính chất của phương pháp dạy học? Những đặc trưng của phương 
pháp dạy học hoá học? 

7. Những cơ sở để phân loại phương pháp dạy học? Những xu hướng đổi mới phương pháp dạy học 

hiện nay ở nước ta và trên thế giới? 

§. Đặc điểm và cấu trúc của phương pháp thuyết trình? Cho ví dụ. Vì sao phương pháp thuyết trình 
về lâu đài vẫn là một phương pháp dạy học thông dụng? 

9. Thế nào là phương pháp trực quan? Vai trò của các phương tiện trực quan trong dạy học hoá 
học? Trong các phương tiện trực quan, phương tiện nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

10. Bản chất của phương pháp đàm thoại Ơrixtic? Các hình thức tổ chức đàm thoại Ơrixtic? Cho ví 
dụ. 

11. Tác dụng và bản chất của dạy học nêu vấn để? Thế nào là tình huống có vấn để? Trong những 
trường hợp nào có thể xuất hiện tình huống có vấn để? Áp dụng vào việc soạn giáo án một bài 
lên lớp cụ thể. 

12. Vai trò quan trọng của thí nghiệm trong dạy học hoá học? 

13. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống thí nghiệm phần thực hành PPDHHH? 

14. Mục đích các giờ thí nghiệm thực hành PPDHHH? Yêu cầu rèn luyện kỹ năng biểu diễn thí 

nghiệm? 

15. Các biện pháp phòng chống độc hại khi tiến hành thí nghiệm? Nội quy phòng thí nghiệm. Cách 
cứu chữa khi bị tai nạn hoặc nhiềm độc? 

16. Những yêu cầu sư phạm về kỹ thuật biểu diễn thí nghiệm của giáo viên? Các hình thức kết 
hợp lời nói của giáo viên với biểu diễn thí nghiệm? Cho ví dụ. 

17. Phân tích những đặc điểm hình thành khái niệm về chất ở THCS và THPT. Cho ví dụ. 

18. Những nguyên tắc chung về mặt phương pháp khi truyền thụ kiến thức về ngôn ngữ hoá học? 
Cho ví dụ. 

19. Phân tích hệ thống kiến thức về sản xuất hoá học cần làm sáng tỏ cho học sinh. Những chú ý 
khi dạy một bài sản xuất hoá học? Cho ví dụ. 

20. Hoá trị là gì? Tóm tắt nội dung, ưu nhược điểm của các thuyết về hóa trị và liên kết hóa học. 
Có bao nhiêu cách tính hóa trị? Vì sao các nguyên tố chu kỳ H hoá trị không quá 4? Phạm vi áp 
dụng của việc tính hoá trị bằng vạch liên kết? 
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2Ộ: 


Sách giáo khoa lớp 10 phổ thông giải thích nguyên nhân hình thành liên kết dựa trên những cơ 
sở nào? Vận dụng quy tắc bát tử có những ưu điểm và hạn chế gì? Giải thích? 

Những điểm khác nhau giữa hoá trị và số ôxihoá? Khi nào thì hoá trị và số ôxihoá có cùng giá 
trị? Ích lợi của việc sử dụng số oxi hoá? 

Quan niệm đúng đắn về độ hoạt động hóa học? Để xét độ HĐHH của một nguyên tố trong 
một phản ứng cụ thể người ta có thể dựa vào thực nghiệm hoăc dựa vào năng lượng ion hóa, 
độ âm điện, tính kim loại phi kim và các đại lượng AG”, AH”, AE” của phản ứng như thế nào? 
Trình bày hệ thống các khái niệm về phẩn ứng hoá học? Những cơ sở để phân loại và việc 
phân loại phản ứng hoá học trong chương trình hoá phổ thông? Phân loại phản ứng có tác dụng 
gì trong dạy học hoá học? 

Nội dung, cấu trúc, mục đích và những điểm cần chú ý khi giảng dạy phần lý thuyết chủ đạo 
của chương trình hoá học THPT? 

Trình bày sơ đồ hệ thống bài giảng và mục đích yêu cầu các chương IV, V lớp 10 và chương II 
lớp L1, chương VII, VHI, IX lớp 12. 

Lý thuyết chủ đạo và những điều cần chú ý khi giảng dạy phần hoá học hữu cơ ở THPT? 

Tóm tắt đầu bài và trình bày bảng khi giải các bài tập trong sách giáo khoa hoá học phổ thông 
lớp I0 (chương 4, 5) và lớp I1 (chương 4, 5, 6). 

Nêu và làm rõ các nội dung cơ bản của dạy học hướng vào người học. Vận dụng trong dạy học 
môn hoá học ở trường phổ thông. 

Dạy học bằng hoạt động của người học và Dạy học bằng sự đa dạng các phương pháp. 

Phân tích và làm rõ các tiêu chuẩn của một giờ dạy tốt môn hoá học. Theo anh (chị) những 
tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

Vì sao khi soạn giáo án phải xác định trọng tâm bài giảng? Có những cách nào thể hiện trọng 
tâm bài giảng khi lên lớp? Vận dụng với một bài cụ thể trong chương trình hóa phổ thông . 

Tầm quan trọng và những yêu cầu của lời nói trong dạy học. Những điều cần chú ý khi giảng 
bài trên lớp. 

Tầm quan trọng, yêu cầu của kỹ năng viết bảng. Những điều cần chú ý khi viết bảng. 

Tác dụng của câu hỏi trên lớp? Những yêu cầu cần đạt được của câu hỏi trên lớp? Xây dựng 
hệ thống câu hỏi (để phát huy tính tích cực của học sinh) cho một bài tự chọn . 

Vì sao bài giảng hóa học cần phải liên hệ với thực tế? Lấy ví dụ một bài giảng mà anh (chị ) 
đã thành công nhất . 

Kể chuyện vui trong giờ dạy trên lớp có những ích lợi gì ? Hãy kể một câu chuyện vui có nội 
dung hóa học mà anh (chị) cho là hay nhất ? 

Tác dụng của hình vẽ trong giảng dạy hóa học ? Hãy vẽ các dụng cụ thí nghiệm sau: ống 
nghiệm, giá sắt, kẹp ống nghiệm, bình cầu, bình tam giác, đèn cồn, phễu, cốc, ống đong, chậu 
thủy tỉnh. 
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